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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

CHỦ TỊCH NƯỚC 
 

CHỦ TỊCH NƯỚC 
 
 

Số: 02/2013/L-CTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2013 

 
LỆNH 

Về việc công bố Luật 
 

CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 
ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; 

Căn cứ Điều 91 của Luật Tổ chức Quốc hội; 
Căn cứ Điều 57 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, 

  
NAY CÔNG BỐ 

 
Luật Phòng, chống khủng bố 
Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp 

thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2013./. 
 

 CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
Trương Tấn Sang 
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QUỐC HỘI 
 

QUỐC HỘI 
 

Luật số: 28/2013/QH13 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

LUẬT 
Phòng, chống khủng bố 

 
 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được 

sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; 
 Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống khủng bố. 

 
Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Luật này quy định về nguyên tắc, chính sách, biện pháp, lực lượng phòng, 

chống khủng bố; hợp tác quốc tế và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân 
trong phòng, chống khủng bố. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Luật này áp dụng đối với công dân, cơ quan, tổ chức Việt Nam; tổ chức quốc 

tế, tổ chức nước ngoài, người nước ngoài cư trú, hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, 
trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 
thành viên có quy định khác. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. Khủng bố là một, một số hoặc tất cả hành vi sau đây của tổ chức, cá nhân 

nhằm chống chính quyền nhân dân, ép buộc chính quyền nhân dân, tổ chức nước 
ngoài, tổ chức quốc tế, gây khó khăn cho quan hệ quốc tế của nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam hoặc gây ra tình trạng hoảng loạn trong công chúng: 

a) Xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tự do thân thể hoặc đe dọa xâm phạm tính 
mạng, uy hiếp tinh thần của người khác; 

b) Chiếm giữ, làm hư hại, phá hủy hoặc đe dọa phá hủy tài sản; tấn công, xâm 
hại, cản trở, gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng 
Internet, thiết bị số của cơ quan, tổ chức, cá nhân; 

c) Hướng dẫn chế tạo, sản xuất, sử dụng hoặc chế tạo, sản xuất, tàng trữ, vận 
chuyển, mua bán vũ khí, vật liệu nổ, chất phóng xạ, chất độc, chất cháy và các 
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công cụ, phương tiện khác nhằm phục vụ cho việc thực hiện hành vi quy định tại 
điểm a và điểm b khoản 1 Điều này; 

d) Tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục, cưỡng bức, thuê mướn hoặc tạo điều kiện, 
giúp sức cho việc thực hiện hành vi quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này; 

đ) Thành lập, tham gia tổ chức, tuyển mộ, đào tạo, huấn luyện đối tượng nhằm 
thực hiện hành vi quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này; 

e) Các hành vi khác được coi là khủng bố theo quy định của điều ước quốc 
tế về phòng, chống khủng bố mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 
thành viên. 

2. Tài trợ khủng bố là hành vi huy động, hỗ trợ tiền, tài sản dưới bất kỳ hình 
thức nào cho tổ chức, cá nhân khủng bố.  

3. Phòng, chống khủng bố bao gồm các hoạt động phòng ngừa khủng bố, 
phòng ngừa tài trợ khủng bố, chống khủng bố và chống tài trợ khủng bố. 

Điều 4. Nguyên tắc phòng, chống khủng bố 
1. Đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý thống nhất 

của Nhà nước, tham gia của toàn xã hội, lực lượng Công an nhân dân chủ trì phối 
hợp với Quân đội nhân dân làm nòng cốt. 

2. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật; bảo đảm độc lập, chủ quyền, thống nhất và 
toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp 
của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

3. Phòng ngừa là chính; chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm 
minh tổ chức, cá nhân khủng bố, tài trợ khủng bố. 

4. Bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, 
cá nhân; hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại xảy ra. 

Điều 5. Chính sách phòng, chống khủng bố 
1. Nhà nước lên án và nghiêm trị mọi hành vi khủng bố, tài trợ khủng bố; sử 

dụng đồng bộ các biện pháp để tổ chức phòng, chống khủng bố; tuyên truyền, vận 
động tổ chức, cá nhân tham gia phòng, chống khủng bố. 

2. Nhà nước có chính sách huy động thành tựu khoa học và công nghệ phục vụ 
cho hoạt động phòng, chống khủng bố. 

3. Nhà nước ưu tiên đầu tư trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, nghiệp vụ và 
bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng chống khủng bố, tài trợ khủng bố. 

4. Nhà nước có chính sách, biện pháp bảo vệ tổ chức, cá nhân tham gia phòng, 
chống khủng bố. Cá nhân tham gia phòng, chống khủng bố mà bị thương tích, tổn hại 
về sức khỏe hoặc thiệt hại về tính mạng thì bản thân hoặc thân nhân được hưởng chế 
độ, chính sách theo quy định của pháp luật. Tổ chức, cá nhân có tài sản được huy 
động để phục vụ phòng, chống khủng bố, nếu bị thiệt hại thì được bồi thường. 
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5. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong phòng, chống khủng bố thì được khen 
thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.  

6. Nhà nước có chính sách khoan hồng đối với tổ chức, cá nhân chủ động từ bỏ 
ý định khủng bố, tài trợ khủng bố; tự ý nửa chừng chấm dứt việc thực hiện hành vi 
khủng bố, tài trợ khủng bố hoặc trước khi hành vi khủng bố, tài trợ khủng bố bị 
phát giác mà cố gắng ngăn chặn, làm giảm bớt tác hại, khắc phục hậu quả xảy ra 
và tự thú, thành khẩn khai báo, tích cực giúp đỡ các cơ quan có trách nhiệm phát 
hiện, ngăn chặn, điều tra, truy tố, xét xử khủng bố, tài trợ khủng bố.  

Điều 6. Các hành vi bị nghiêm cấm 
1. Các hành vi khủng bố, tài trợ khủng bố quy định tại khoản 1 và khoản 2 

Điều 3 của Luật này. 
2. Che giấu, chứa chấp, không tố giác hành vi khủng bố, tài trợ khủng bố. 
3. Làm lộ bí mật nhà nước trong phòng, chống khủng bố. 
4. Cố ý lan truyền thông tin giả về khủng bố, tài trợ khủng bố; cản trở, gây khó 

khăn cho hoạt động phòng, chống khủng bố. 
5. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong phòng, chống khủng bố để xâm phạm lợi 

ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 
Điều 7. Trách nhiệm phòng, chống khủng bố 
1. Phòng, chống khủng bố là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và công dân. 
2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quy 

định của pháp luật về phòng, chống khủng bố trong phạm vi trách nhiệm, quyền 
hạn của mình.  

3. Tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài, người nước ngoài cư trú, hoạt động 
trên lãnh thổ Việt Nam có trách nhiệm tham gia phòng, chống khủng bố theo quy 
định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Điều 8. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong phạm vi nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình có trách nhiệm tuyên truyền, vận động nhân dân nghiêm chỉnh 
chấp hành pháp luật về phòng, chống khủng bố; giám sát việc thực hiện pháp luật 
về phòng, chống khủng bố. 

Điều 9. Điều tra, truy tố, xét xử tội phạm khủng bố, tội phạm tài trợ 
khủng bố 

Việc điều tra, truy tố, xét xử tội phạm khủng bố, tội phạm tài trợ khủng bố 
được thực hiện theo quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và các 
quy định khác của pháp luật có liên quan. 
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Điều 10. Xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố 
1. Tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố phải bị tạm ngừng lưu 

thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý theo quy định của pháp luật. 
2. Chính phủ quy định cụ thể điều kiện, thủ tục, thẩm quyền, hình thức tạm 

ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý tiền, tài sản liên quan đến 
khủng bố, tài trợ khủng bố. 

Điều 11. Kinh phí bảo đảm cho hoạt động phòng, chống khủng bố 
1. Nguồn kinh phí bảo đảm cho hoạt động phòng, chống khủng bố bao gồm: 
a) Ngân sách nhà nước; 
b) Nguồn kinh phí hợp pháp khác. 
2. Việc quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm cho hoạt động phòng, chống khủng 

bố thực hiện theo quy định của pháp luật. 
 

Chương II 
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG KHỦNG BỐ 

 
Điều 12. Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố 
1. Chính phủ thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia. Thành viên 

Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.  
Bộ Công an là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố 

quốc gia và có cơ quan tham mưu, giúp việc chuyên trách. 
2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố cấp 

tỉnh. Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố cấp tỉnh làm việc theo chế độ 
kiêm nhiệm.  

Công an cấp tỉnh là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo phòng, chống khủng 
bố cấp tỉnh và có đơn vị tham mưu, giúp việc.  

3. Căn cứ vào nhiệm vụ được giao và theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, 
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống 
khủng bố của bộ, ngành. 

Điều 13. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố 
1. Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 
a) Tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc tổ chức, chỉ đạo 

hoạt động phòng, chống khủng bố trong phạm vi cả nước; 
b) Giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tổ chức, triển khai phối hợp liên 

ngành thực hiện công tác phòng, chống khủng bố, hợp tác quốc tế về phòng, chống 
khủng bố; 

c) Giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn về 
công tác phòng, chống khủng bố. 
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2. Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố cấp tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 
a) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp trong 

việc tổ chức, chỉ đạo hoạt động phòng, chống khủng bố tại địa phương; 
b) Giúp Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức, triển khai 

phối hợp liên ngành thực hiện công tác phòng, chống khủng bố tại địa phương; 
c) Giúp Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp kiểm tra, đôn đốc, 

hướng dẫn về công tác phòng, chống khủng bố. 
3. Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố của bộ, ngành giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng 

cơ quan ngang bộ tổ chức, chỉ đạo công tác phòng, chống khủng bố trong lĩnh vực 
phụ trách và phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan khác thực hiện 
phòng, chống khủng bố. 

4. Chính phủ quy định cụ thể về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối 
hợp của Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp. 

Điều 14. Lực lượng chống khủng bố 
1. Lực lượng chống khủng bố gồm: 
a) Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng được giao thực hiện 

nhiệm vụ chống khủng bố; 
b) Các lực lượng khác được huy động tham gia chống khủng bố. 
2. Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định cụ thể nhiệm 

vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị được quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.  
Điều 15. Người chỉ huy chống khủng bố 
1. Người chỉ huy chống khủng bố là người được cấp có thẩm quyền quyết định.  
2. Trường hợp chưa có người chỉ huy chống khủng bố do cấp có thẩm quyền 

quyết định thì người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, Ủy ban 
nhân dân nơi xảy ra khủng bố có trách nhiệm và quyền hạn áp dụng biện pháp 
chống khủng bố theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật này.  

3. Trường hợp khủng bố xảy ra trên tàu bay, tàu biển khi tàu bay, tàu biển đã 
rời khỏi sân bay, bến cảng thì người chỉ huy phương tiện đó có trách nhiệm chỉ 
huy chống khủng bố. 

4. Chính phủ quy định cụ thể Điều này.  
Điều 16. Nhiệm vụ, quyền hạn của người chỉ huy chống khủng bố 
1. Người chỉ huy chống khủng bố quy định tại khoản 1 Điều 15 của Luật này 

có nhiệm vụ, quyền hạn sau: 
a) Tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định phương án, biện pháp 

chống khủng bố cần thiết;  
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b) Chỉ huy chống khủng bố theo quyết định phương án, biện pháp của cấp có 
thẩm quyền; 

c) Trường hợp khẩn cấp nhưng chưa có quyết định phương án, biện pháp của 
cấp có thẩm quyền thì có trách nhiệm và quyền hạn áp dụng biện pháp quy định 
tại khoản 2 Điều 30 của Luật này, trừ trường hợp biện pháp đó ảnh hưởng đến 
chính trị, ngoại giao, xâm phạm tính mạng của người khác hoặc phá hủy tài sản 
có giá trị đặc biệt. 

2. Người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, Ủy ban nhân 
dân quy định tại khoản 2 Điều 15 của Luật này có trách nhiệm và quyền hạn áp 
dụng biện pháp khẩn cấp chống khủng bố quy định tại các điểm a, b, c, d, e, h, i và m 
khoản 2 Điều 30 của Luật này, trừ trường hợp biện pháp đó ảnh hưởng đến chính 
trị, ngoại giao, xâm phạm tính mạng của người khác hoặc phá hủy tài sản có giá trị 
đặc biệt.  

3. Người có trách nhiệm chỉ huy chống khủng bố quy định tại khoản 3 Điều 15 của 
Luật này có trách nhiệm và quyền hạn áp dụng biện pháp ngăn chặn, vô hiệu hóa 
hành vi khủng bố theo quy định của pháp luật. 

4. Những người quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về hành vi và quyết định của mình.  

Điều 17. Trang bị, sử dụng vũ khí, công cụ, phương tiện chống khủng bố 
1. Lực lượng chống khủng bố được ưu tiên trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ, 

phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ phòng, chống khủng bố. 
2. Việc sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ của lực 

lượng chống khủng bố được thực hiện theo quy định của Luật này và các quy định 
khác của pháp luật có liên quan. 

Điều 18. Huy động lực lượng, phương tiện; trưng mua, trưng dụng tài sản 
chống khủng bố 

1. Khi xảy ra khủng bố, người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật được 
huy động lực lượng, phương tiện để chống khủng bố. Cơ quan, tổ chức, cá nhân 
khi được huy động để chống khủng bố có trách nhiệm chấp hành.  

2. Khi xảy ra khủng bố, việc trưng mua, trưng dụng tài sản chống khủng bố 
thực hiện theo quy định của pháp luật về trưng mua, trưng dụng tài sản.  

 
Chương III 

PHÒNG NGỪA KHỦNG BỐ 
 

Điều 19. Biện pháp phòng ngừa khủng bố 
Phòng ngừa khủng bố và tài trợ khủng bố được thực hiện bằng các biện pháp 

quy định tại các điều từ Điều 20 đến Điều 27 của Luật này và các biện pháp khác 
theo quy định của pháp luật. 
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Điều 20. Thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống khủng bố 
1. Cơ quan và người có thẩm quyền có trách nhiệm thông tin, tuyên truyền, 

giáo dục về phòng, chống khủng bố nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hiệu 
quả phòng, chống khủng bố. 

2. Nội dung thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống khủng bố bao gồm: 
a) Nguy cơ, diễn biến, tình hình khủng bố; thủ đoạn, phương thức hoạt động, 

tính chất nguy hiểm, tác hại của khủng bố;  
b) Biện pháp, kinh nghiệm, chính sách, pháp luật về phòng, chống khủng bố; 
c) Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống khủng bố; 
d) Các nội dung cần thiết khác phục vụ cho yêu cầu phòng, chống khủng bố. 
Điều 21. Quản lý hành chính về an ninh, trật tự  
1. Cơ quan và người có thẩm quyền quản lý hành chính về an ninh, trật tự 

thông qua hoạt động của mình có trách nhiệm chủ động phát hiện kịp thời nguyên 
nhân, điều kiện, âm mưu, phương thức, thủ đoạn, hoạt động của tổ chức, cá nhân 
khủng bố và có biện pháp xử lý phù hợp. 

2. Các biện pháp phòng ngừa khủng bố thông qua quản lý hành chính về an 
ninh, trật tự, bao gồm: 

a) Quản lý cư trú, tàng thư, căn cước công dân;  
b) Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ; 
c) Thực hiện công tác cảnh vệ, bảo vệ các công trình quan trọng liên quan đến 

an ninh quốc gia, công trình quốc phòng, khu quân sự, trụ sở cơ quan đại diện 
ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế 
trên lãnh thổ Việt Nam; 

d) Tuần tra, kiểm soát, giám sát mục tiêu trọng điểm về an ninh, trật tự, sân 
bay, bến cảng, nhà ga, bến xe, cửa khẩu, khu vực biên giới và nơi tập trung đông 
người, nơi công cộng khác; 

đ) Quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh; 
e) Các biện pháp quản lý hành chính về an ninh, trật tự khác theo quy định của 

pháp luật.   
Điều 22. Kiểm soát hoạt động giao thông vận tải 
Cơ quan và người có thẩm quyền kiểm soát giao thông vận tải đường bộ, 

đường sắt, đường thủy, đường biển, hàng không có trách nhiệm chủ động phát 
hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi lợi dụng hoạt động này để khủng bố. 

Điều 23. Kiểm soát giao dịch tiền, tài sản 
Cơ quan và người có thẩm quyền kiểm soát giao dịch tiền, tài sản có trách 

nhiệm theo dõi, giám sát, ngăn chặn các giao dịch tiền, tài sản có dấu hiệu liên 
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quan đến khủng bố; giám sát các giao dịch tiền, tài sản có mức giá trị phải báo cáo 
theo quy định của pháp luật nhằm kịp thời phát hiện giao dịch có dấu hiệu liên 
quan đến khủng bố. 

Điều 24. Kiểm soát phương tiện, hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh 
Cơ quan và người có thẩm quyền kiểm soát phương tiện, hàng hóa nhập khẩu, 

xuất khẩu, quá cảnh có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ phương tiện, hàng hóa nhập 
khẩu, xuất khẩu, quá cảnh nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi lợi 
dụng hoạt động này để khủng bố. 

Điều 25. Kiểm soát hoạt động xuất bản, báo chí, bưu chính, viễn thông và 
các hình thức thông tin khác 

Cơ quan và người có thẩm quyền trong hoạt động xuất bản, báo chí, bưu chính, 
viễn thông và các hình thức thông tin khác có trách nhiệm kiểm soát, phát hiện, 
ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi lợi dụng hoạt động này để khủng bố. 

Điều 26. Kiểm soát các hoạt động bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, 
thuốc phòng bệnh, chữa bệnh  

Cơ quan và người có thẩm quyền kiểm soát vệ sinh an toàn lương thực, thực 
phẩm, thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, thuốc thú y, 
thuốc bảo vệ thực vật, bệnh phẩm có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp 
thời hành vi lợi dụng hoạt động này để khủng bố. 

Điều 27. Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án phòng, chống khủng bố  
1. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân 

các cấp trong phạm vi được phân công có trách nhiệm xây dựng, huấn luyện, diễn 
tập và tổ chức thực hiện phương án phòng, chống khủng bố.  

2. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được xác định trong phương án phòng, chống 
khủng bố đã được phê duyệt có trách nhiệm chấp hành. 

 
Chương IV 

CHỐNG KHỦNG BỐ 
 

Điều 28. Phát hiện khủng bố 
1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân thông qua hoạt động của mình chủ động phát hiện 

khủng bố.  
2. Lực lượng chống khủng bố quy định tại điểm a khoản 1 Điều 14 của Luật 

này có trách nhiệm triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kỹ thuật để phát hiện khủng 
bố; hướng dẫn, giúp đỡ cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận biết về khủng bố và cách 
thức phát hiện, báo tin, tố giác về khủng bố. 
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Điều 29. Tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về khủng bố 
1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi phát hiện dấu hiệu, hành vi khủng bố phải kịp 

thời báo cho lực lượng chống khủng bố quy định tại điểm a khoản 1 Điều 14 của 
Luật này hoặc cơ quan Công an, Quân đội, Ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Cơ quan 
Công an, Quân đội, Ủy ban nhân dân có trách nhiệm tiếp nhận đầy đủ tin báo, 
tố giác về khủng bố. 

2. Cơ quan Công an, Quân đội, Ủy ban nhân dân ngay sau khi tiếp nhận được 
tin báo, tố giác về khủng bố theo quy định tại khoản 1 Điều này hoặc qua hoạt 
động của mình mà phát hiện dấu hiệu, hành vi khủng bố phải kịp thời báo cho lực 
lượng chống khủng bố quy định tại điểm a khoản 1 Điều 14 của Luật này, giữ bí 
mật thông tin của người báo tin; trường hợp phát hiện khủng bố đã, đang hoặc có 
căn cứ để cho rằng sẽ xảy ra thì được áp dụng ngay các biện pháp khẩn cấp chống 
khủng bố theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật này. 

3. Lực lượng chống khủng bố quy định tại điểm a khoản 1 Điều 14 của Luật này 
tiếp nhận được tin báo, tố giác về khủng bố phải kịp thời xử lý thông tin, báo cáo 
cấp có thẩm quyền và Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố có thẩm quyền; trường 
hợp phát hiện khủng bố đã, đang hoặc có căn cứ để cho rằng sẽ xảy ra thì được áp 
dụng ngay các biện pháp khẩn cấp chống khủng bố theo quy định tại khoản 2 Điều 
16 của Luật này. 

4. Khi khủng bố xảy ra, Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố phải báo cáo Ban chỉ 
đạo phòng, chống khủng bố cấp trên; đơn vị chống khủng bố phải báo cáo đơn vị 
chống khủng bố cấp trên trực tiếp.  

Điều 30. Biện pháp chống khủng bố  
1. Chống khủng bố được thực hiện bằng các biện pháp theo quy định của Luật này 

và pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. 
2. Biện pháp khẩn cấp chống khủng bố là biện pháp được thực hiện ngay khi 

khủng bố đã, đang hoặc có căn cứ để cho rằng sẽ xảy ra nhằm kịp thời ngăn chặn 
khủng bố, loại trừ, hạn chế tác hại của khủng bố. Biện pháp khẩn cấp chống khủng 
bố bao gồm: 

a) Bao vây, phong tỏa khu vực xảy ra khủng bố; 
b) Giải cứu con tin, cấp cứu nạn nhân, cách ly người, di chuyển phương tiện, 

tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm của khủng bố; 
c) Thương thuyết với đối tượng khủng bố; 
d) Bao vây, truy tìm, khống chế, bắt giữ đối tượng khủng bố; vô hiệu hóa vũ 

khí, công cụ, phương tiện sử dụng để thực hiện khủng bố; 
đ) Tấn công, tiêu diệt đối tượng khủng bố, phá hủy vũ khí, công cụ, phương 

tiện đang được sử dụng để khủng bố;  
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e) Tạm dừng phương tiện giao thông, phương tiện thông tin, truyền thông bị lợi 
dụng để khủng bố; 

g) Phá, dỡ nhà, công trình xây dựng, di dời chướng ngại vật gây cản trở hoạt 
động chống khủng bố; đặt chướng ngại vật để cản trở hoạt động khủng bố; 

h) Bảo vệ, di chuyển, che giấu, ngụy trang công trình, mục tiêu là đối tượng tấn 
công của khủng bố;  

i) Huy động lực lượng, phương tiện để chống khủng bố; 
k) Kiểm tra, phong tỏa tài khoản, nguồn tài chính; ngừng các giao dịch tiền, tài 

sản; tạm giữ tiền, tài sản liên quan đến khủng bố; 
l) Bóc mở, kiểm tra, thu giữ thư, điện tín, bưu phẩm, bưu kiện, gói, kiện hàng 

hóa liên quan đến khủng bố; 
m) Thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến khủng bố. 
3. Chính phủ quy định cụ thể về thẩm quyền, điều kiện, trình tự, thủ tục áp 

dụng biện pháp khẩn cấp chống khủng bố quy định tại khoản 2 Điều này. 
Điều 31. Chống khủng bố tại trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan 

đại diện lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế và chỗ ở của 
thành viên các cơ quan này 

1. Khi có căn cứ cho rằng khủng bố đã, đang hoặc sẽ xảy ra tại trụ sở cơ quan 
đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện tổ chức 
quốc tế và chỗ ở của thành viên các cơ quan này trên lãnh thổ Việt Nam thì cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có liên quan hoặc người biết vụ việc phải kịp thời báo cho 
lực lượng chống khủng bố quy định tại điểm a khoản 1 Điều 14 của Luật này hoặc 
cơ quan Công an, Quân đội, Ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Cơ quan Công an, 
Quân đội, Ủy ban nhân dân nhận được tin báo, tố giác về khủng bố có trách nhiệm 
tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác theo quy định tại Điều 29 của Luật này.  

2. Khi chống khủng bố trong trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại 
diện lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế và chỗ ở của thành viên 
các cơ quan này, cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam phải tuân theo quy định của 
Luật này và các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 
thành viên. 

Điều 32. Chống khủng bố đối với cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam ở 
nước ngoài 

Khi có căn cứ cho rằng khủng bố đã, đang hoặc sẽ xảy ra đối với cơ quan, tổ 
chức, công dân Việt Nam ở nước ngoài thì người đứng đầu cơ quan đại diện nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài phải áp dụng ngay các biện pháp 
cần thiết theo thẩm quyền, phù hợp với pháp luật quốc tế, pháp luật nước sở tại và kịp 
thời báo cáo Bộ Ngoại giao, Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia. 
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Chương V 
CHỐNG TÀI TRỢ KHỦNG BỐ 

 
Điều 33. Phát hiện tài trợ khủng bố, tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về tài 

trợ khủng bố 
1. Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành 

nghề phi tài chính có liên quan và các tổ chức, cá nhân khác khi phát hiện dấu 
hiệu, hành vi tài trợ khủng bố phải kịp thời báo cho lực lượng chống khủng bố quy 
định tại điểm a khoản 1 Điều 14 của Luật này. 

2. Lực lượng chống khủng bố quy định tại điểm a khoản 1 Điều 14 của Luật này 
có trách nhiệm tiếp nhận đầy đủ tin báo, tố giác về tài trợ khủng bố, nhanh chóng 
xử lý thông tin, báo cáo cấp có thẩm quyền và Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố 
có thẩm quyền; trong trường hợp phát hiện tài trợ khủng bố đã, đang hoặc có căn 
cứ để cho rằng sẽ xảy ra thì được áp dụng ngay biện pháp khẩn cấp chống khủng 
bố quy định tại các điểm e, i, k, l và m khoản 2 Điều 30 của Luật này. 

Điều 34. Nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng và áp dụng biện pháp 
tạm thời 

Tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có 
nghĩa vụ áp dụng các biện pháp nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng; khi có 
nghi ngờ khách hàng hoặc giao dịch của khách hàng liên quan đến tài trợ khủng bố 
hoặc khách hàng nằm trong Danh sách đen thì báo cáo cho lực lượng chống khủng 
bố của Bộ Công an, đơn vị chức năng thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và 
phải áp dụng các biện pháp tạm thời theo quy định của pháp luật về phòng, chống 
rửa tiền. 

Điều 35. Kiểm soát vận chuyển tiền mặt, kim khí quý, đá quý và công cụ 
chuyển nhượng qua biên giới 

Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thực hiện việc kiểm soát vận chuyển tiền mặt, 
kim khí quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng qua biên giới Việt Nam theo quy 
định tại Điều 24 của Luật này và Điều 24 của Luật Phòng, chống rửa tiền có trách 
nhiệm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi lợi dụng các hoạt động này để 
tài trợ khủng bố. 

 
Chương VI 

HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ PHÒNG, CHỐNG KHỦNG BỐ 
 

Điều 36. Nguyên tắc hợp tác quốc tế 
Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện hợp tác quốc tế trong 

lĩnh vực phòng, chống khủng bố trên cơ sở tuân thủ pháp luật Việt Nam và các 
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điều ước quốc tế về phòng, chống khủng bố mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam là thành viên; tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế; bảo 
đảm độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ lợi 
ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.  

Điều 37. Nội dung, trách nhiệm hợp tác quốc tế 
1. Nội dung hợp tác quốc tế bao gồm: 
a) Trao đổi thông tin về phòng, chống khủng bố; 
b) Huấn luyện, diễn tập phòng, chống khủng bố;  
c) Nâng cao năng lực pháp luật; đào tạo, huấn luyện kiến thức, kỹ năng về phòng, 

chống khủng bố;  
d) Tăng cường điều kiện vật chất về phòng, chống khủng bố;  
đ) Giải quyết vụ khủng bố;  
e) Thực hiện các nội dung hợp tác quốc tế khác theo quy định của pháp luật 

Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 
thành viên. 

2. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan giúp Chính phủ 
đàm phán, đề xuất ký kết hoặc gia nhập điều ước quốc tế có liên quan đến phòng, 
chống khủng bố; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan trong hợp tác quốc 
tế về phòng, chống khủng bố. 

Điều 38. Hợp tác quốc tế giải quyết vụ khủng bố 
Hợp tác quốc tế giải quyết vụ khủng bố được thực hiện trên nguyên tắc quy 

định tại Điều 4 và Điều 36 của Luật này và các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Trường hợp nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam và nước có liên quan không cùng tham gia điều ước quốc tế đa 
phương hoặc chưa ký kết điều ước quốc tế song phương thì các cơ quan có thẩm 
quyền của Việt Nam thực hiện hợp tác quốc tế để giải quyết vụ khủng bố trên 
nguyên tắc quy định tại Điều 4 và Điều 36 của Luật này, phù hợp với nhu cầu và 
khả năng thực tế của mình. 

 
Chương VII 

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRONG PHÒNG,  
CHỐNG KHỦNG BỐ 

 
Điều 39. Cơ quan quản lý nhà nước về phòng, chống khủng bố 
1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về phòng, chống khủng bố. 
2. Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ chủ trì, phối hợp với 

Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành liên quan thực hiện quản lý nhà nước về phòng, 
chống khủng bố. 



 
 CÔNG BÁO/Số 403 + 404/Ngày 12-7-2013 15 
 

3. Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách 
nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống khủng bố tại địa phương. 

Điều 40. Trách nhiệm của Bộ Công an  
1. Trong quản lý nhà nước về phòng, chống khủng bố, Bộ Công an có trách 

nhiệm sau đây: 
a) Đề xuất với Chính phủ việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật về phòng, chống 

khủng bố;  
b) Chủ trì, phối hợp xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc 

ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chương trình, 
kế hoạch, phương án, biện pháp phòng, chống khủng bố;  

c) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và hướng dẫn Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chương trình, 
kế hoạch, phương án, biện pháp về phòng, chống khủng bố; 

d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, các cơ quan, tổ chức có liên quan ban 
hành và tổ chức thực hiện quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác 
phòng, chống khủng bố; 

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện chế độ báo 
cáo, tổng kết về công tác phòng, chống khủng bố; kiến nghị, đề xuất giải pháp liên 
quan đến phòng, chống khủng bố; 

e) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phòng, chống khủng bố; 
g) Thực hiện hợp tác quốc tế về phòng, chống khủng bố theo quy định tại 

khoản 2 Điều 37 của Luật này.  
2. Trong tổ chức, thực hiện phòng, chống khủng bố, Bộ Công an có trách 

nhiệm sau đây: 
a) Phân công, bảo đảm trang bị cho lực lượng chống khủng bố trong Công an 

nhân dân; 
b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan chỉ đạo, 

tổ chức thực hiện công tác phòng, chống khủng bố trên phạm vi toàn quốc theo 
quy định tại các chương III, IV và V của Luật này; phối hợp với Bộ Quốc phòng 
chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng, chống khủng bố tại các mục tiêu, địa bàn do Bộ Quốc 
phòng quản lý; 

c) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn 
theo quy định tại các chương III, IV và V của Luật này; phát hiện, điều tra, xử lý tổ 
chức, cá nhân khủng bố, tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật; 

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này và các quy định 
khác của pháp luật có liên quan. 
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Điều 41. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng 
1. Phối hợp với Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ quy định tại các điểm c, d 

khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 40 của Luật này. 
2. Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện 

phòng, chống khủng bố tại các mục tiêu, địa bàn do Bộ Quốc phòng quản lý. 
3. Phân công, bảo đảm trang bị và chỉ đạo hoạt động của lực lượng chống 

khủng bố thuộc Bộ Quốc phòng. 
4. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

Công an nhân dân trong xây dựng, huấn luyện, diễn tập và tổ chức thực hiện các 
phương án phòng, chống khủng bố. 

5. Chỉ đạo Bộ đội Biên phòng phối hợp với các cơ quan, đơn vị Công an nhân 
dân, Hải quan và các cơ quan, đơn vị khác thực hiện các biện pháp phòng, chống 
khủng bố thông qua hoạt động kiểm soát người xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh tại 
các cửa khẩu do Bộ đội Biên phòng phụ trách. 

6. Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao thực hiện hợp tác quốc tế trong 
phòng, chống khủng bố theo thẩm quyền. 

Điều 42. Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao 
1. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức thực hiện hoạt động 

phòng, chống khủng bố theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp 
luật có liên quan. 

2. Chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc quyền sẵn sàng tham gia phòng, chống khủng 
bố theo quyết định huy động của người có thẩm quyền. 

3. Chỉ đạo người đứng đầu cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với các cơ quan chức năng nước sở tại thực hiện 
phòng, chống khủng bố. 

4. Phối hợp với Bộ Công an xây dựng và tổ chức huấn luyện, diễn tập các 
phương án phòng, chống khủng bố. 

5. Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các địa phương có trụ sở cơ 
quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện tổ 
chức quốc tế tại Việt Nam xây dựng phương án bảo vệ, phương án xử lý các tình 
huống khi có khủng bố xảy ra. 

6. Phối hợp với các cơ quan chức năng bảo vệ an toàn các đoàn đại biểu nước 
ngoài đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Phối hợp với các cơ quan và địa phương 
liên quan quản lý, hướng dẫn hoạt động báo chí của phóng viên nước ngoài khi có 
hoạt động khủng bố xảy ra. 
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7. Phối hợp với các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự tại 
Việt Nam của nước có nguy cơ bị khủng bố cao để trao đổi thông tin, đề xuất biện 
pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xây dựng, huấn luyện, diễn tập các tình huống 
phòng, chống khủng bố. 

8. Phối hợp với Bộ Công an, các bộ, ngành liên quan khác trong hoạt động hợp 
tác quốc tế về phòng, chống khủng bố, tham gia đàm phán, ký kết, gia nhập, thực 
hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về phòng, chống khủng bố. 

Điều 43. Trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải 
1. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức thực hiện hoạt động 

phòng, chống khủng bố theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp 
luật có liên quan. 

2. Chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc quyền sẵn sàng tham gia phòng, chống khủng 
bố theo quyết định huy động của người có thẩm quyền. 

3. Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành liên quan và Ủy ban 
nhân dân địa phương xây dựng, huấn luyện, diễn tập, tổ chức thực hiện các phương 
án phòng, chống cướp tàu bay, tàu biển, bắt cóc con tin, gây nổ trên tàu bay, tàu 
biển, tàu hỏa và các phương tiện giao thông công cộng khác, bảo vệ an toàn các 
sân bay, bến cảng, nhà ga, bến xe. 

4. Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Ủy ban nhân dân địa phương 
bảo vệ an ninh, trật tự tại các khu vực sân bay, nhà ga, bến tàu, bến xe, cảng biển, 
cầu, hầm đường bộ quan trọng; kiểm soát người điều khiển, hành khách và phương 
tiện giao thông vận tải để phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hoạt động khủng bố. 

Điều 44. Trách nhiệm của Bộ Tài chính 
1. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức thực hiện hoạt động 

phòng, chống khủng bố theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp 
luật có liên quan. 

2. Chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc quyền sẵn sàng tham gia phòng, chống khủng 
bố theo quyết định huy động của người có thẩm quyền. 

3. Chỉ đạo cơ quan Hải quan phối hợp với các đơn vị Công an nhân dân, Bộ đội 
biên phòng và các cơ quan khác có liên quan thực hiện các biện pháp phòng, chống 
khủng bố trong hoạt động kiểm soát hàng hóa, phương tiện nhập khẩu, xuất khẩu, 
quá cảnh. 

Điều 45. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
1. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức thực hiện hoạt động 

phòng, chống khủng bố theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp 
luật có liên quan. 



 
18 CÔNG BÁO/Số 403 + 404/Ngày 12-7-2013 
  

2. Chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc quyền sẵn sàng tham gia phòng, chống khủng 
bố theo quyết định huy động của người có thẩm quyền. 

3. Tiếp nhận thông tin, báo cáo giao dịch đáng ngờ liên quan đến khủng bố, tài 
trợ khủng bố từ tổ chức tài chính và tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi 
tài chính; khi có cơ sở để nghi ngờ giao dịch liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng 
bố thì kịp thời báo cho lực lượng chống khủng bố của Bộ Công an và phối hợp xác 
minh làm rõ.  

4. Phối hợp với Bộ Công an trong hợp tác quốc tế về phòng, chống khủng bố. 
Điều 46. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông 
1. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức thực hiện hoạt động 

phòng, chống khủng bố theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp 
luật có liên quan. 

2. Chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc quyền sẵn sàng tham gia phòng, chống khủng 
bố theo quyết định huy động của người có thẩm quyền.  

3. Chỉ đạo cơ quan, doanh nghiệp xuất bản, báo chí, bưu chính, viễn thông, 
công nghệ thông tin thực hiện các hoạt động sau đây:  

a) Tổ chức bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho hoạt động phòng, chống 
khủng bố;  

b) Phối hợp với các đơn vị Công an, Quân đội xây dựng và triển khai thực hiện 
các biện pháp phòng, chống khủng bố tại các cơ sở xuất bản, báo chí, bưu chính, 
viễn thông, công nghệ thông tin và mạng liên lạc; kiểm soát hoạt động xuất bản, 
báo chí, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin để phát hiện, xử lý hành vi lợi 
dụng hoạt động này để khủng bố, tài trợ khủng bố;  

c) Quản lý việc đưa tin về khủng bố trên các phương tiện thông tin đại chúng; 
tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức phòng, chống khủng bố cho cán bộ, nhân 
dân; đấu tranh với các hoạt động thông tin, truyền thông của tổ chức, cá nhân 
khủng bố. 

Điều 47. Trách nhiệm của các bộ, ngành liên quan trong phòng, chống 
khủng bố 

1. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức thực hiện hoạt động 
phòng, chống khủng bố theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp 
luật có liên quan. 

2. Phối hợp với Bộ Công an thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống 
khủng bố trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình. 

3. Chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc quyền sẵn sàng tham gia phòng, chống khủng 
bố theo quyết định huy động của người có thẩm quyền.  
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Điều 48. Trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân 
Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn 

của mình kịp thời xử lý hành vi phạm tội khủng bố, tài trợ khủng bố; phối hợp với 
các cơ quan, tổ chức liên quan trong phòng, chống khủng bố theo quy định của 
pháp luật. 

Điều 49. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp 
1. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước 

về phòng, chống khủng bố tại địa phương; tổ chức thực hiện hoạt động phòng, 
chống khủng bố theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật 
có liên quan.  

2. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội 
cùng cấp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham gia phòng, 
chống khủng bố. 

3. Chỉ đạo lực lượng vũ trang nhân dân và các ngành chức năng của địa phương 
xây dựng, triển khai thực hiện công tác phòng, chống khủng bố tại địa phương. 

4. Trình cấp có thẩm quyền quyết định ngân sách phục vụ công tác phòng, 
chống khủng bố; tổ chức quản lý, sử dụng ngân sách phục vụ công tác phòng, 
chống khủng bố theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

 
Chương VIII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 

Điều 50. Hiệu lực thi hành 
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2013. 
Điều 51. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao 

trong Luật. 
 

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, 
kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2013./. 

 
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

 
Nguyễn Sinh Hùng 
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BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

BỘ THÔNG TIN  
VÀ TRUYỀN THÔNG 

 
Số: 14/2013/TT-BTTTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2013 

THÔNG TƯ 
Hướng dẫn việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện 

quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương 
 
Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009; 
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Luật Quy hoạch Đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; 
Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông; 
Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính 

phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và 
Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 
của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - 
xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2012 của Chính 
phủ về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật; 

Căn cứ Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính 
phủ về Quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị; 

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin 
và Truyền thông và Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2011 của 
Chính phủ sửa đổi Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Thông tin và Truyền thông; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thông, 
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư hướng dẫn việc 

lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động 
tại địa phương. 



 
 CÔNG BÁO/Số 403 + 404/Ngày 12-7-2013 21 
 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này hướng dẫn việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch hạ 

tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương đối với công trình viễn thông 
quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công 
cộng, mạng ngoại vi.  

Ngoài các nội dung nêu trên, căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn và trên cơ sở 
quy định của pháp luật hiện hành, quy hoạch này có thể có các nội dung khác liên 
quan đến hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến 

việc lập, phê duyệt, ban hành và tổ chức thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn 
thông thụ động tại địa phương. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. Địa phương là các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
2. Công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia là công trình 

viễn thông có tính chất, đặc điểm, quy mô phù hợp với tiêu chí xác định công trình 
viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia được ban hành theo Quyết định 
số 45/2012/QĐ-TTg ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ. 

3. Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng là địa điểm lắp đặt các thiết bị 
đầu cuối viễn thông và các trang thiết bị có liên quan khác do doanh nghiệp viễn 
thông trực tiếp quản lý, khai thác để cung cấp dịch vụ viễn thông cho người sử 
dụng, bao gồm: điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng có người phục vụ 
(sau đây gọi là điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng loại Đ1) và điểm cung 
cấp dịch vụ viễn thông công cộng không có người phục vụ (sau đây gọi là điểm 
cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng loại Đ2). 

4. Mạng ngoại vi là một phần của mạng viễn thông, bao gồm hệ thống cáp, hệ 
thống ăng ten và các hệ thống thiết bị viễn thông khác, nằm bên ngoài nhà, trạm 
viễn thông.  

5. Hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động bao gồm nhà, trạm viễn thông, cột ăng 
ten, cột treo cáp, công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm (cống, bể, hào và tuy nen kỹ 
thuật, v.v) được cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có giấy phép viễn thông, giấy phép tần 
số thuê hoặc tự xây dựng để lắp đặt thiết bị viễn thông. 
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6. Trạm viễn thông là nhà hoặc công trình xây dựng tương tự khác được sử 
dụng để lắp đặt thiết bị mạng. 

7. Cột ăng ten là cột được xây dựng để lắp đặt ăng ten thu, phát sóng vô tuyến 
điện (không bao gồm ăng ten máy thu thanh, thu hình của các hộ gia đình). 

8. Cột ăng ten không cồng kềnh (sau đây gọi là cột ăng ten loại A1) là cột ăng 
ten được lắp đặt trong và trên các công trình xây dựng nhưng không làm thay đổi 
kiến trúc, kết cấu chịu lực, an toàn của công trình xây dựng, bao gồm:  

a) Cột ăng ten tự đứng được lắp đặt trên các công trình xây dựng có chiều cao 
của cột (kể cả ăng ten, nhưng không bao gồm kim thu sét) không quá 20% chiều 
cao của công trình nhưng tối đa không quá 3 mét và có chiều rộng từ tâm của cột đến 
điểm ngoài cùng của cấu trúc cột ăng ten (kể cả cánh tay đòn của cột và ăng ten) 
dài không quá 0,5 mét (sau đây gọi là cột ăng ten loại A1a); 

b) Cột ăng ten thân thiện với môi trường là cột ăng ten được thiết kế, lắp đặt ẩn 
trong kiến trúc của công trình đã xây dựng, mô phỏng lan can, mái hiên, mái vòm, 
bệ cửa, vỏ điều hòa, bồn nước, tháp đồng hồ, tác phẩm điêu khắc, v.v, hoặc được 
lắp đặt kín trên cột điện, đèn chiếu sáng hoặc dưới các hình thức ngụy trang phù 
hợp với môi trường xung quanh và có chiều cao, chiều rộng như quy định tại điểm a, 
khoản 8 Điều này (sau đây gọi là cột ăng ten loại A1b). 

9. Cột ăng ten cồng kềnh (sau đây gọi là cột ăng ten loại A2), bao gồm: 
a) Cột ăng ten được lắp đặt trên các công trình xây dựng không thuộc cột ăng ten 

loại A1 được quy định khoản 8 Điều này (sau đây gọi là cột ăng ten loại A2a); 
b) Cột ăng ten được lắp đặt trên mặt đất (sau đây gọi là cột ăng ten loại A2b); 
c) Cột ăng ten khác không thuộc cột ăng ten các loại A1a, A1b, A2a, A2b (sau đây 

gọi là cột ăng ten loại A2c). 
10. Cột treo cáp là cột bằng thép, bê tông cốt thép hoặc vật liệu khác dùng để 

treo cáp tuân theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 33: 2011/BTTTT về lắp đặt 
mạng cáp ngoại vi viễn thông đối với cột treo cáp viễn thông riêng biệt (sau đây 
gọi là cột treo cáp loại C1), hoặc các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan 
đối với cột treo cáp sử dụng chung với các ngành khác, như cột điện, cột đèn, v.v 
(sau đây gọi là cột treo cáp loại C2). 

11. Công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm (bao gồm cống cáp, bể cáp, hào và tuy 
nen kỹ thuật, v.v) là công trình hạ tầng kỹ thuật được xây dựng ngầm dưới mặt đất 
để lắp đặt cáp, tuân theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 33: 2011/BTTTT về 
lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông đối với công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm viễn 
thông riêng biệt (sau đây gọi là công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm loại N1), hoặc 
các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan đối với công trình hạ tầng kỹ thuật 
ngầm sử dụng chung với các ngành khác, như công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm 
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điện lực, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thoát nước, cung cấp năng lượng, v.v 
(sau đây gọi là công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm loại N2). 

Điều 4. Mục tiêu chung 
Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động nhằm bảo đảm cho việc phát 

triển và khai thác cơ sở hạ tầng viễn thông bền vững, hiệu quả, nâng cao chất 
lượng dịch vụ, an toàn mạng lưới, đồng thời đáp ứng yêu cầu bảo vệ cảnh quan 
môi trường, nhất là tại các đô thị.  

Điều 5. Yêu cầu chung 
1. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương phải bảo 

đảm phù hợp, đồng bộ với quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia, quy hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, quy hoạch đô thị, quy hoạch hạ tầng kỹ 
thuật của các ngành khác tại địa phương và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có 
liên quan.  

2. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động phải đáp ứng yêu cầu về sử 
dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, 
giữa các ngành đồng thời đáp ứng yêu cầu kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với 
bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn. 

3. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động phải xác định rõ mục tiêu, 
yêu cầu, nội dung và quy mô phát triển hạ tầng, đồng thời xác định giải pháp và 
thời gian thực hiện quy hoạch. 

4. Triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng và quản lý quy 
hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động: bản đồ số, cơ sở dữ liệu điện tử, v.v. 

 
Chương II 

QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT VIỄN THÔNG THỤ ĐỘNG 
TẠI ĐỊA PHƯƠNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ 

 
Điều 6. Quy hoạch công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh 

quốc gia 
1. Mục tiêu: 
a) Xác định các yêu cầu cụ thể đối với việc bố trí và xây dựng các công trình 

viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia nhằm bảo đảm an toàn cơ sở 
hạ tầng và an ninh thông tin đối với hoạt động viễn thông trên địa bàn; 

b) Xác định địa điểm hoặc tuyến hướng, quy mô các khu vực trên địa bàn được 
sử dụng để xây dựng; loại hình và thời điểm đưa vào sử dụng công trình viễn 
thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. 



 
24 CÔNG BÁO/Số 403 + 404/Ngày 12-7-2013 
  

2. Yêu cầu: 
a) Đáp ứng được yêu cầu về bảo vệ công trình: bảo đảm bố trí được hành lang 

bảo vệ, hệ thống kỹ thuật bảo vệ và lực lượng bảo vệ công trình; 
b) Đáp ứng yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy: bảo đảm bố trí được hệ thống 

phòng cháy, chữa cháy và hệ thống đường nội bộ bảo đảm cho phương tiện, lực 
lượng phòng cháy, chữa cháy tiếp cận được công trình; 

c) Đáp ứng yêu cầu về hành lang an toàn kỹ thuật theo quy định đối với các 
công trình có lắp đặt đài vô tuyến điện; 

d) Nội dung quy hoạch công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh 
quốc gia được bảo đảm bí mật theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. 

3. Nội dung (theo Mẫu 1 - Phụ lục kèm theo): 
a) Tên công trình;  
b) Chức năng công trình (khu vực, liên tỉnh, toàn quốc, quốc tế, v.v theo quy 

định tại khoản 2 Điều 40 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP); 
c) Đơn vị quản lý, khai thác; 
d) Địa điểm công trình; quy mô công trình hệ thống quản lý, điều khiển, định 

tuyến, chuyển mạch viễn thông và phát sóng tín hiệu phát thanh, truyền hình, bao 
gồm: diện tích thửa đất sử dụng; hình thức sử dụng đất (giao đất, thuê, v.v); diện 
tích đất xây dựng; diện tích sàn sử dụng; chiều cao công trình (không tính cột ăng 
ten lắp đặt trên công trình); chiều cao cột ăng ten lắp đặt trên công trình hoặc trong 
diện tích đất xây dựng của công trình (nếu có); hành lang bảo vệ (nếu có); hành 
lang an toàn kỹ thuật (nếu có); 

đ) Địa bàn (phường, xã/quận, huyện) tuyến truyền dẫn đi qua; tổng chiều dài 
tuyến qua tỉnh, thành phố; loại công trình hạ tầng kỹ thuật được sử dụng để lắp đặt 
cáp viễn thông của công trình hệ thống truyền dẫn viễn thông: cột treo cáp viễn 
thông riêng biệt (C1), cột treo cáp khác (C2), công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm 
viễn thông riêng biệt (N1), công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm khác (N2); 

e) Thời điểm đưa vào khai thác, sử dụng công trình. 
Điều 7. Quy hoạch điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng 
1. Mục tiêu: 
a) Xác định các yêu cầu cụ thể đối với việc bố trí và xây dựng các điểm cung 

cấp dịch vụ viễn thông công cộng nhằm bảo đảm mỹ quan, an toàn, thuận tiện 
trong việc cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông tại nơi công cộng trên địa bàn; 

b) Xác định địa điểm, quy mô các điểm trên địa bàn được dùng để triển khai và 
thời điểm đưa vào sử dụng các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng. 
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2. Yêu cầu: 
a) Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng được ưu tiên xây dựng tại nhà 

ga, bến xe, cảng biển, cảng hàng không, cửa khẩu, trung tâm thương mại, các xã 
vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo nơi khó, hoặc không thể triển khai mạng truy 
nhập đến cá nhân, hộ gia đình và các địa điểm công cộng khác; 

b) Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng phải được xây dựng ở vị trí dễ 
quan sát, thuận tiện cho người sử dụng dịch vụ, có thiết kế phù hợp với môi 
trường, cảnh quan xung quanh và bảo đảm mỹ quan đô thị. 

3. Nội dung (theo Mẫu 2 - Phụ lục kèm theo): 
a) Địa điểm của điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng; 
b) Loại điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng: có người phục vụ (Đ1), 

không có người phục vụ (Đ2); 
c) Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ; 
d) Quy mô công trình: diện tích thửa đất sử dụng, hình thức sử dụng đất (giao đất, 

thuê đất, v.v), diện tích đất xây dựng, diện tích sàn sử dụng, chiều cao công trình; 
đ) Thời điểm đưa vào khai thác, sử dụng điểm cung cấp dịch vụ viễn thông 

công cộng.  
Điều 8. Quy hoạch cột ăng ten  
1. Mục tiêu: 
a) Xác định các yêu cầu cụ thể đối với việc bố trí và xây dựng các cột ăng ten 

nhằm bảo đảm an toàn cho hoạt động của mạng viễn thông và bảo vệ cảnh quan 
môi trường, đặc biệt trong các khu vực đô thị;  

b) Từng bước hạn chế việc xây dựng các cột ăng ten cồng kềnh, đặc biệt là các 
cột ăng ten cao trên 50m, đồng thời triển khai kế hoạch chuyển đổi cột ăng ten 
cồng kềnh sang cột ăng ten không cồng kềnh trên địa bàn trong thời hạn của quy 
hoạch nhằm tiến đến một không gian đô thị và điểm dân cư nông thôn không có 
cột ăng ten cồng kềnh, hoặc hạn chế cột ăng ten cồng kềnh đến mức thấp nhất. 

2. Yêu cầu: 
a) Cột ăng ten phải bảo đảm an toàn, mỹ quan và tuân thủ các yêu cầu về thiết 

kế, xây dựng công trình và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan; 
b) Độ cao cột ăng ten được xây dựng phải đáp ứng yêu cầu an toàn hàng không 

theo quy định của pháp luật; 
c) Hệ thống ăng ten lắp đặt trên cột ăng ten phải bảo đảm tuân thủ các tiêu 

chuẩn, quy chuẩn về tương thích điện từ, an toàn bức xạ vô tuyến điện; 
d) Chỉ được lắp đặt loại cột ăng ten không cồng kềnh tại các khu vực có yêu 

cầu cao về bảo vệ cảnh quan môi trường như mặt các đường, phố chính, quảng 
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trường trung tâm, khu di tích lịch sử - văn hóa, khu danh lam thắng cảnh và các 
khu vực khác theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố; 

đ) Hạn chế việc sử dụng chung quá nhiều ăng ten đối với các cột ăng ten lắp 
đặt trên các công trình xây dựng làm cho cột ăng ten trở nên quá cồng kềnh, gây 
mất an toàn và mỹ quan đô thị;  

e) Hạn chế xây dựng các cột ăng ten trên mặt đất có chiều cao từ 100 mét trở 
lên đối với tất cả các khu vực và từ 50 mét trở lên trong khu vực đô thị.  

3. Nội dung (theo Mẫu 3 - Phụ lục kèm theo): 
a) Các khu vực, tuyến đường, phố chỉ được phép lắp đặt loại cột ăng ten không 

cồng kềnh (A1) trong thời hạn của quy hoạch, bao gồm: tên các khu vực, tuyến 
đường phố; thời điểm hoàn thành việc chuyển đổi cột ăng ten cồng kềnh loại A2a 
sang cột ăng ten không cồng kềnh loại A1; 

b) Các khu vực, tuyến đường, phố trên địa bàn được lắp đặt cột ăng ten cồng 
kềnh trên mặt đất có chiều cao dưới 50m (A2b < 50); được lắp đặt cột ăng ten cồng 
kềnh trên mặt đất có chiều cao dưới 100m (A2b < 100); được lắp đặt cột ăng ten 
cồng kềnh trên mặt đất (A2b) trong thời hạn của quy hoạch, hoặc 

Các khu vực, tuyến đường, phố trên địa bàn không được lắp đặt cột ăng ten cồng 
kềnh trên mặt đất (A2b); không được lắp đặt cột ăng ten cồng kềnh trên mặt đất có 
chiều cao từ 50m trở lên (A2b ≥ 50); không được lắp đặt cột ăng ten cồng kềnh trên 
mặt đất có chiều cao từ 100m trở lên (A2b  ≥ 100) trong thời hạn của quy hoạch. 

Điều 9. Quy hoạch cột treo cáp, công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm 
1. Mục tiêu: 
a) Xác định các yêu cầu cụ thể đối với việc bố trí và xây dựng cột treo cáp, 

công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm nhằm bảo đảm an toàn cho hoạt động của mạng 
viễn thông và bảo vệ cảnh quan môi trường, đặc biệt trong các khu vực đô thị; 

b) Từng bước hạn chế việc treo cáp viễn thông; tăng cường sử dụng chung cột 
treo cáp, công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm; đồng thời triển khai kế hoạch ngầm hóa 
cáp trên địa bàn trong thời hạn của quy hoạch nhằm tiến đến một không gian đô thị và 
điểm dân cư nông thôn không có cáp treo, hoặc hạn chế cáp treo đến mức thấp nhất. 

2. Yêu cầu: 
a) Trên các tuyến có công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm còn khả năng để lắp đặt 

cáp viễn thông thì cáp viễn thông bắt buộc phải lắp đặt trong các công trình này; 
b) Tại các khu vực không còn khả năng đi ngầm cáp trong các công trình hạ 

tầng kỹ thuật ngầm hoặc không còn khả năng xây dựng các công trình hạ tầng kỹ 
thuật ngầm thì cáp viễn thông được phép lắp đặt trên cột điện, cột đèn. Trong 
trường hợp không có cột điện, cột đèn, hoặc cột điện, cột đèn không có khả năng 
lắp đặt cáp viễn thông thì được phép xây dựng cột treo cáp viễn thông riêng biệt; 
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c) Đối với các khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, 
tuyến đường, phố mới xây dựng, cải tạo hoặc mở rộng phải lập, phê duyệt quy hoạch 
và triển khai xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm để đi cáp viễn thông;  

d) Các doanh nghiệp phải đầu tư, xây dựng, sử dụng chung hệ thống cột treo 
cáp, công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, nếu tuyến, hướng của hệ thống cáp viễn 
thông giống nhau; 

đ) Cột treo cáp, công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm phải bảo đảm an toàn, mỹ 
quan, tuân thủ các yêu cầu về thiết kế, xây dựng công trình và các tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật có liên quan. 

3. Nội dung (theo Mẫu 4 - Phụ lục kèm theo): 
a) Tên quận, huyện; 
b) Tên các khu vực, tuyến đường, phố phải xây dựng công trình hạ tầng kỹ 

thuật ngầm, được xây dựng cột treo cáp viễn thông riêng biệt, hoặc được dùng cột 
treo cáp sử dụng chung với các ngành khác như cột điện, cột đèn, v.v để lắp đặt 
cáp viễn thông; 

c) Loại công trình hạ tầng kỹ thuật được sử dụng để lắp đặt cáp viễn thông, bao 
gồm: công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm viễn thông riêng biệt (N1), công trình hạ 
tầng kỹ thuật ngầm sử dụng chung với các ngành khác (N2), cột treo cáp viễn 
thông riêng biệt (C1), cột treo cáp sử dụng chung với các ngành khác (C2); 

d) Quy mô công trình hạ tầng kỹ thuật được sử dụng để lắp đặt cáp viễn thông, 
bao gồm: loại, số lượng cáp viễn thông tối đa có thể lắp đặt vào công trình và chiều 
dài của công trình; 

đ) Thời điểm hoàn thành việc ngầm hóa các tuyến cáp viễn thông trong thời 
hạn của quy hoạch. 

Điều 10. Trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn 
thông thụ động của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố  

 Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị 
có liên quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố lập, phê duyệt, công bố quy 
hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của địa phương, bao gồm: 

1. Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu liên quan đến hạ tầng kỹ thuật viễn 
thông thụ động trên địa bàn của các doanh nghiệp viễn thông có hạ tầng mạng; 
chủ mạng viễn thông dùng riêng; tổ chức, cá nhân có giấy phép sử dụng tần số vô 
tuyến điện và các tổ chức khác có liên quan đến việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật 
viễn thông thụ động; 

2. Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu hạ tầng kỹ thuật của các ngành khác có 
liên quan (giao thông, điện lực, chiếu sáng công cộng, cung cấp năng lượng, cấp 
nước, thoát nước, v.v) trên địa bàn;  
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3. Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Giao thông, 
Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan khác, phân 
tích và lập báo cáo quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn; 

4. Tổ chức báo cáo quy hoạch cấp cơ sở (Sở Thông tin và Truyền thông), chỉnh 
sửa và bổ sung báo cáo; 

5. Tổ chức báo cáo quy hoạch trước Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố; 
6. Hoàn thiện báo cáo quy hoạch cuối cùng; 
7. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt, công bố quy hoạch hạ 

tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn, bao gồm: 
a) Thuyết minh đồ án quy hoạch; 
b) Sơ đồ, bản vẽ và phụ lục kèm theo;  
c) Bản đồ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn theo 

tỷ lệ 1/5.000 ÷ 1/25.000. 
8. Sau khi quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương 

của tỉnh/thành phố được phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố có trách 
nhiệm tổ chức công bố công khai, thông báo quy hoạch trên các phương tiện 
thông tin đại chúng và cổng thông tin điện tử của tỉnh (trừ các nội dung liên 
quan đến bí mật nhà nước theo quy định) đồng thời gửi về Bộ Thông tin và 
Truyền thông (Cục Viễn thông). 

9. Trình tự, thủ tục, kinh phí thực hiện và các vấn đề có liên quan đến việc 
lập, phê duyệt quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương của 
tỉnh, thành phố được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 92/2006/NĐ-CP 
ngày 07/9/2006, Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ và 
các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. 

 
Chương III 

QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT VIỄN THÔNG THỤ ĐỘNG 
TẠI ĐỊA PHƯƠNG CỦA DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG 

 
Điều 11. Quy hoạch công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an 

ninh quốc gia 
1. Mục tiêu: 
Xác định địa điểm hoặc tuyến hướng, quy mô, loại hình, thời điểm xây dựng, 

thời điểm đưa vào sử dụng công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh 
quốc gia của doanh nghiệp trên địa bàn.  

2. Yêu cầu: 
Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều 6 của Thông tư này, 

địa điểm xây dựng công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia 
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của doanh nghiệp phải bảo đảm an toàn, thuận lợi cho việc tổ chức, quản lý, khai 
thác mạng lưới.  

3. Nội dung (theo Mẫu 5 - Phụ lục kèm theo): 
a) Tên công trình;  
b) Chức năng công trình (khu vực, liên tỉnh, toàn quốc, quốc tế, v.v theo quy 

định tại khoản 2 Điều 40 Nghị định 25/2011/NĐ-CP); 
c) Đơn vị quản lý, khai thác; 
d) Địa điểm công trình; quy mô công trình hệ thống quản lý, điều khiển, định 

tuyến, chuyển mạch viễn thông và phát sóng tín hiệu phát thanh, truyền hình, bao 
gồm: diện tích thửa đất sử dụng, hình thức sử dụng đất (giao đất, thuê đất, v.v), 
diện tích đất xây dựng, diện tích sàn sử dụng, chiều cao công trình (không tính cột 
ăng ten lắp đặt trên công trình), chiều cao cột ăng ten lắp đặt trên công trình hoặc 
trong diện tích đất xây dựng của công trình (nếu có); hành lang bảo vệ (nếu có); 
hành lang an toàn kỹ thuật (nếu có); 

đ) Địa bàn (phường, xã/quận, huyện) tuyến truyền dẫn đi qua; địa điểm có lắp 
đặt thiết bị truyền dẫn (trạm lặp, trạm tách/ghép kênh, trạm xen rẽ, v.v); tổng chiều 
dài tuyến; chiều dài tuyến qua từng địa bàn; loại công trình hạ tầng kỹ thuật được 
sử dụng để lắp đặt cáp viễn thông, bao gồm: công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm viễn 
thông riêng biệt (N1), công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm sử dụng chung với các 
ngành khác (N2), cột treo cáp viễn thông riêng biệt (C1), cột treo cáp sử dụng 
chung với các ngành khác (C2); 

e) Thời điểm xây dựng; thời điểm hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng 
công trình. 

Điều 12. Quy hoạch điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng 
1. Mục tiêu: 
Xác định các địa điểm, quy mô, loại hình các điểm trên địa bàn được dùng để 

triển khai và thời điểm đưa vào sử dụng các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông 
công cộng. 

2. Yêu cầu: 
Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều 7 của Thông tư này, 

điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng của doanh nghiệp phải đáp ứng các 
yêu cầu sau: 

a) Các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông không có người phục vụ của doanh 
nghiệp phải có thiết kế mẫu để áp dụng thống nhất trên địa bàn, đáp ứng các yêu 
cầu sau: có kích thước nhỏ, gọn; có logo hoặc nhãn hiệu để xác định doanh nghiệp 
cung cấp dịch vụ; 
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b) Các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng có người phục vụ của 
doanh nghiệp phải có biển hiệu áp dụng thống nhất trên địa bàn để xác định doanh 
nghiệp cung cấp dịch vụ. 

3. Nội dung (theo Mẫu 6 - Phụ lục kèm theo): 
a) Địa điểm của điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng; 
b) Loại điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng: có người phục vụ (Đ1), 

không có người phục vụ (Đ2); 
c) Quy mô công trình: diện tích thửa đất sử dụng, hình thức sử dụng đất (giao đất, 

thuê đất, v.v), diện tích đất xây dựng, diện tích sàn sử dụng, chiều cao công trình; 
d) Loại hình dịch vụ được cung cấp: thoại, fax, Internet, v.v; 
đ) Thời điểm xây dựng; thời điểm đưa vào khai thác, sử dụng điểm cung cấp 

dịch vụ viễn thông công cộng. 
Điều 13. Quy hoạch cột ăng ten  
1. Mục tiêu:  
Xác định vị trí chính xác, loại, quy mô, mức độ sử dụng chung của các cột ăng 

ten và thời điểm hoàn thành việc chuyển đổi cột ăng ten cồng kềnh được lắp đặt 
trên các công trình đã xây dựng sang cột ăng ten không cồng kềnh trong thời hạn 
của quy hoạch.  

2. Yêu cầu: 
Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư này, quy 

hoạch cột ăng ten của doanh nghiệp phải bảo đảm: 
a) Đáp ứng các yêu cầu về cấp phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn 

thông thụ động theo quy định tại Điều 41 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 
tháng 4 năm 2011 của Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan; 

b) Tăng cường phủ sóng trong nhà, đồng thời áp dụng các công nghệ, giải pháp 
kỹ thuật và băng tần phù hợp để giảm thiểu kích thước của các hệ thống ăng ten 
ngoài trời; đẩy mạnh việc sử dụng các loại hệ thống ăng ten thân thiện với môi 
trường, đặc biệt tại các đô thị. 

3. Nội dung (theo Mẫu 7 - Phụ lục kèm theo): 
a) Địa điểm lắp đặt: địa chỉ, tọa độ; 
b) Cột ăng ten: loại cột ăng ten (A1a, A1b, A2a, A2b, A2c); quy mô cột ăng 

ten, bao gồm: chiều cao cột ăng ten, chiều cao công trình xây dựng để lắp đặt cột 
ăng ten (đối với loại A1, A2a) và diện tích đất sử dụng của nhà trạm và cột ăng ten 
(đối với loại A2b);  

c) Hiện trạng sử dụng chung cột ăng ten: không dùng chung (KDC), hoặc dùng 
chung của chính cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (DC1), hoặc dùng chung với cơ quan, 
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tổ chức, doanh nghiệp khác (DC2), hoặc kết hợp hai hình thức sử dụng chung nói 
trên (DC3); 

d) Khả năng sử dụng chung cột ăng ten: không còn khả năng sử dụng chung (K), 
còn khả năng sử dụng chung (C) 

đ) Thời điểm đưa vào khai thác, sử dụng cột ăng ten; 
e) Thời điểm hoàn thành việc chuyển đổi từ cột ăng ten loại A2a sang cột ăng 

ten loại A1 trong thời hạn của quy hoạch. 
Điều 14. Quy hoạch cột treo cáp, công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm 
1. Mục tiêu: 
Xác định loại công trình hạ tầng kỹ thuật trên các khu vực, tuyến đường, phố 

được sử dụng để lắp đặt cáp viễn thông; loại và số lượng cáp viễn thông tối đa sẽ 
được lắp đặt đối với mỗi loại công trình hạ tầng kỹ thuật trong thời hạn của quy 
hoạch và thời điểm hoàn thành việc ngầm hóa cáp viễn thông trong thời hạn của 
quy hoạch. 

2. Yêu cầu:  
Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư này, 

quy hoạch công trình hạ tầng kỹ thuật để lắp đặt cáp viễn thông của doanh nghiệp 
phải bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về cấp phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật viễn thông thụ động theo quy định tại Điều 41 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP 
ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan. 

3. Nội dung (theo Mẫu 8 - Phụ lục kèm theo): 
a) Tên các khu vực, tuyến đường, phố; 
b) Quy mô tuyến cáp được lắp đặt vào công trình: chiều dài tuyến công trình hạ 

tầng kỹ thuật; loại, số lượng cáp viễn thông tối đa sẽ được lắp đặt đối với mỗi loại 
công trình hạ tầng kỹ thuật trong thời hạn của quy hoạch;  

c) Thời điểm đưa vào khai thác, sử dụng; 
d) Thời điểm hoàn thành việc ngầm hóa cáp viễn thông trong thời hạn của 

quy hoạch. 
Điều 15. Trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn 

thông thụ động của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh, thành phố 
1. Việc lập, phê duyệt quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của 

doanh nghiệp bao gồm các bước như sau: 
a) Doanh nghiệp điều tra, khảo sát, thu thập số liệu liên quan đến hiện trạng 

hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của mình và của các đơn vị có liên quan 
trên địa bàn; 
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b) Căn cứ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của tỉnh, thành phố 
đã được phê duyệt, hiện trạng và kế hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông 
thụ động của mình, doanh nghiệp lập quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ 
động trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố; 

c) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan 
thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt quy hoạch hạ tầng 
kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương của doanh nghiệp; 

d) Sau khi quy hoạch của doanh nghiệp được phê duyệt, doanh nghiệp có trách 
nhiệm tổ chức công bố công khai, thông báo quy hoạch trên các phương tiện thông 
tin đại chúng và cổng thông tin điện tử của doanh nghiệp (trừ các nội dung liên 
quan đến bí mật nhà nước theo quy định) đồng thời gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông 
(Cục Viễn thông). 

2. Đồ án quy hoạch của doanh nghiệp bao gồm:  
a) Tờ trình đề nghị phê duyệt quy hoạch; 
b) Thuyết minh đồ án quy hoạch, sơ đồ, bản vẽ và phụ lục kèm theo;  
c) Bản đồ quy hoạch các hệ thống hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỷ lệ 

1/5.000 ÷ 1/25.000; 
d) Kế hoạch thực hiện quy hoạch sau khi được phê duyệt. 
 

Chương IV 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 
Điều 16. Bộ Thông tin và Truyền thông 
Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn và kiểm tra việc 

thực hiện các nội dung của Thông tư này.  
Điều 17. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
1. Lập, phê duyệt, công bố quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của 

địa phương năm (05) năm một lần, định hướng mười (10) năm, có điều chỉnh, bổ 
sung hàng năm.  

2. Xem xét, phê duyệt quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa 
phương của các doanh nghiệp viễn thông. 

3. Đưa các nội dung quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động có liên 
quan vào quy hoạch giao thông, quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/2.000, 1/500 
của địa phương.  

4. Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan 
tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động đã 
phê duyệt. 
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5. Căn cứ vào quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động đã được phê 
duyệt, xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch hạ ngầm cáp viễn thông 
và kế hoạch chỉnh trang, sắp xếp lại hệ thống cột ăng ten trên cơ sở bảo đảm hiệu 
quả việc sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật, an toàn và cảnh quan môi 
trường tại địa phương. 

6. Xây dựng cơ sở dữ liệu, bản đồ để cập nhật hiện trạng hạ tầng kỹ thuật viễn 
thông thụ động trên địa bàn 

Điều 18. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có liên quan đến 
việc xây dựng và sử dụng hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương 

1. Cung cấp đầy đủ dữ liệu về hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa 
bàn theo yêu cầu cho Sở Thông tin và Truyền thông để thực hiện công tác lập, 
phê duyệt, công bố và quản lý quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động 
tại địa phương. 

2. Doanh nghiệp viễn thông lập quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động 
tại địa phương của doanh nghiệp năm (05) năm một lần, định hướng mười (10) năm, 
có điều chỉnh, bổ sung hàng năm và trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố xem xét, 
phê duyệt. 

3. Tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ 
động của tỉnh, thành phố và doanh nghiệp viễn thông tại địa phương sau khi 
được phê duyệt. 

4. Căn cứ vào kế hoạch hạ ngầm cáp viễn thông và kế hoạch chỉnh trang, sắp xếp 
lại hệ thống cột ăng ten của tỉnh, thành phố, lập và tổ chức triển khai thực hiện kế 
hoạch hạ ngầm cáp viễn thông và chỉnh trang, sắp xếp lại hệ thống cột ăng ten của 
mình tại địa phương. 

5. Xây dựng cơ sở dữ liệu, bản đồ để cập nhật hiện trạng hạ tầng kỹ thuật viễn 
thông thụ động của đơn vị và định kỳ báo cáo theo yêu cầu của Sở Thông tin và 
Truyền thông.  

Điều 19. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện 
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2013.  
2. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Cục trưởng Cục Viễn thông, Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương; Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp viễn thông và các tổ chức, 
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, tổ chức 
và cá nhân liên quan cần phản ánh kịp thời về Bộ Thông tin và Truyền thông để 
xem xét, giải quyết./. 

BỘ TRƯỞNG 
 

Nguyễn Bắc Son 
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 
 

Số: 14/CT-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2013 

 
CHỈ THỊ 

Về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng 
 xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ 

Thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ, trong thời gian qua, các cấp các ngành đã có nhiều cố gắng trong việc 
chấn chỉnh lại công tác quản lý, cơ cấu lại đầu tư từ ngân sách nhà nước và trái 
phiếu Chính phủ theo hướng tập trung hiệu quả, giảm dần tình trạng nợ đọng trong 
xây dựng cơ bản. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng phê duyệt nhiều dự án quá khả năng 
cân đối vốn, dẫn đến phân bổ vốn dàn trải, kéo dài thời gian thi công, gây lãng phí 
thất thoát,… Nợ đọng xây dựng cơ bản chưa được xử lý triệt để.  

Thực trạng trên đã và đang ảnh hưởng xấu đến an toàn nợ công và tăng trưởng 
kinh tế bền vững. Trong năm 2013 và các năm tới, tình hình thu ngân sách nhà nước 
dự báo tiếp tục khó khăn, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và trái phiếu 
Chính phủ khó có thể đáp ứng được nhu cầu đầu tư để hoàn thành các dự án dở dang 
của các bộ, ngành, địa phương.  

Để bảo đảm an ninh tài chính quốc gia, nâng cao hiệu quả đầu tư nguồn vốn 
ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở 
Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 
Chủ tịch Hội đồng thành viên các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước tiếp tục 
chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm các quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg 
ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu 
tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ, Chỉ thị số 27/CT-TTg 
ngày 10 tháng 10 năm 2012 về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ 
đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương; đồng thời, tập trung triển khai thực hiện 
các nhiệm vụ, giải pháp sau đây: 

I. KIỂM SOÁT CHẶT CHẼ VIỆC LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT CÁC DỰ ÁN 
ĐẦU TƯ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ TRÁI PHIẾU 
CHÍNH PHỦ  

1. Về nhiệm vụ của các bộ, ngành và địa phương 
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a) Chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của các cơ quan lập, thẩm định, phê 
duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền. Đối với các dự án khởi công mới, các cấp 
có thẩm quyền chịu trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô của từng dự án 
đầu tư theo đúng mục tiêu, lĩnh vực, chương trình đã được phê duyệt; chỉ được phê 
duyệt quyết định đầu tư khi đã xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ở 
từng cấp ngân sách. Đối với các dự án đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định 
nguồn vốn, chỉ được phê duyệt quyết định đầu tư phần vốn ngân sách trung ương 
theo đúng mức vốn đã được thẩm định; 

b) Việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư của các dự án đang triển khai dở dang 
đã được giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ thực 
hiện theo các quy định sau: 

- Đối với các dự án phê duyệt quyết định đầu tư hoặc phê duyệt quyết định đầu 
tư điều chỉnh trước khi Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 
của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 
12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
có hiệu lực thi hành: Rà soát các nội dung đầu tư phù hợp với khả năng cân đối 
nguồn vốn trong phạm vi quản lý của ngân sách cấp mình;  

- Đối với các dự án phê duyệt quyết định đầu tư hoặc điều chỉnh quyết định đầu 
tư sau khi Nghị định số 83/2009/NĐ-CP có hiệu lực thi hành: Rà soát các nội dung 
đầu tư, cắt giảm các chi phí, hạng mục không thật cần thiết trên nguyên tắc vẫn 
bảo đảm mục tiêu chủ yếu của dự án, hiệu quả đầu tư nhằm giảm chi phí đầu tư, 
bảo đảm không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt. Sau khi áp dụng các giải 
pháp trên, nếu dự án vẫn phải điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư từ các nguyên nhân 
do biến động giá nguyên, nhiên, vật liệu; chính sách tiền lương và chi phí giải 
phóng mặt bằng; trên cơ sở sắp xếp thứ tự ưu tiên thực hiện các dự án, người có 
thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét quyết định dừng những dự án không bảo 
đảm hiệu quả đầu tư, chưa thật cấp bách để tập trung vốn cho các dự án cấp bách 
và hiệu quả cao hơn. Trong phạm vi cân đối ngân sách của cấp mình, người có 
thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định điều chỉnh dự án;  

- Việc điều chỉnh dự án phải bảo đảm hiệu quả đầu tư, mục tiêu đầu tư, khả 
năng cân đối nguồn vốn và khả năng hoàn thành dự án đúng tiến độ;  

- Làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc lập, 
thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, dẫn đến việc tăng tổng mức đầu tư các dự án 
không thuộc các trường hợp được phép điều chỉnh theo quy định; 

- Chịu trách nhiệm bố trí vốn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn 
khác để thực hiện dự án đối với phần điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư so với quyết 
định đầu tư ban đầu hoặc các quyết định đầu tư điều chỉnh quy định tại các Quyết 
định giao kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ. 
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c) Đối với những dự án có thể chuyển đổi hình thức đầu tư theo tinh thần 
Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ: 
Người có thẩm quyền quyết định đầu tư tổ chức rà soát các nội dung đầu tư và phê 
duyệt lại các dự án theo quy định hiện hành cho phù hợp với các quy định của 
pháp luật đối với hình thức đầu tư mới; 

d) Tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra về việc lập dự án, thẩm 
định, thẩm tra dự án đầu tư. 

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan: 
a) Kiểm soát và thẩm định chặt chẽ về nguồn vốn và tổng mức vốn các dự án 

được bố trí từ nguồn ngân sách Trung ương. Đối với các dự án khởi công mới, chỉ 
bố trí vốn ngân sách trung ương cho các dự án phê duyệt quyết định đầu tư theo 
đúng mức vốn đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định;  

b) Hướng dẫn việc giao nhiệm vụ cho các địa phương tổ chức thẩm định nguồn 
vốn và cân đối vốn đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương đã 
được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn tính đến kế hoạch năm 2013 nhưng 
có yêu cầu điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư. Ngân sách Trung ương chỉ hỗ trợ mức 
vốn theo tỷ lệ quy định tại Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 
2010 của Thủ tướng Chính phủ theo tổng mức đầu tư ban đầu hoặc tổng mức đầu 
tư theo các quyết định đầu tư quy định tại các Quyết định giao kế hoạch của 
Thủ tướng Chính phủ;  

c) Hướng dẫn việc giao nhiệm vụ cho các địa phương tổ chức thẩm định nguồn 
vốn các dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ điều chỉnh tăng tổng mức 
đầu tư so với các quyết định đầu tư quy định tại các Quyết định giao kế hoạch vốn 
trái phiếu Chính phủ của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015. Các dự án 
đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 
2012 - 2015 thực hiện theo kế hoạch vốn đã giao;  

d) Hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương đối với việc cân đối nguồn vốn 
ngân sách địa phương hoặc huy động các nguồn vốn khác để thực hiện đối với 
phần điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư của các dự án đang được đầu tư từ nguồn 
vốn ngân sách trung ương và trái phiếu Chính phủ nêu trên, bao gồm cả các dự án 
đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn đối với phần điều chỉnh tăng 
tổng mức đầu tư trước thời điểm ban hành Chỉ thị này; 

đ) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp, đề xuất với Thủ tướng Chính 
phủ giải pháp xử lý đối với các dự án phê duyệt Quyết định đầu tư trước khi ban 
hành Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011, mặc dù không tăng 
tổng mức đầu tư, có hỗ trợ từ ngân sách trung ương nhưng hiện nay rất khó bố trí 
đủ phần hỗ trợ từ ngân sách trung ương. 
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II. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHẰM GIẢM TỐI ĐA NỢ 
ĐỌNG XÂY DỰNG CƠ BẢN  

1. Các Bộ, ngành và địa phương: 
a) Báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2013 

và các giải pháp xử lý nợ đọng trong thời gian tới gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

b) Kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan (gắn với 
trách nhiệm cá nhân) trong việc để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản trong thời 
gian qua. Đồng thời, phải tự cân đối các nguồn vốn để xử lý dứt điểm tình trạng nợ 
đọng xây dựng cơ bản. 

c) Các dự án đã được quyết định đầu tư phải thực hiện theo mức vốn kế hoạch 
đã giao.  

d) Không yêu cầu doanh nghiệp ứng vốn thực hiện dự án khi chưa được bố trí 
vốn, dẫn đến hậu quả phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; 

đ) Chỉ được tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu đã được bố trí vốn. 
Đối với các gói thầu đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng, tổ chức nghiệm thu 
và thanh quyết toán theo đúng hợp đồng đã ký theo quy định tại Điều 58 và Điều 59 
của Luật Đấu thầu, tránh tình trạng nợ đọng, chiếm dụng vốn của nhà thầu; 

e) Lập và điều chỉnh kế hoạch đấu thầu theo tiến độ, kế hoạch vốn được phân bổ 
của từng dự án theo đúng quy định tại Điều 6, Luật Đấu thầu và Khoản 3, Điều 10 
Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn 
thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; 

g) Không sử dụng vốn vay ngân sách địa phương để bố trí cho các dự án khởi 
công mới khi chưa xác định hoặc thẩm định được nguồn vốn để hoàn trả. 

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính: 
a) Hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng 

xây dựng cơ bản. 
b) Định kỳ hàng năm báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản và tổng hợp 

chung trình Thủ tướng Chính phủ, trong đó làm rõ trách nhiệm, cá nhân đối với 
các bộ, ngành và địa phương gây phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; 

c) Không bố trí vốn ngân sách trung ương, bao gồm: nguồn vốn kế hoạch hàng 
năm, ứng trước kế hoạch năm sau, dự phòng ngân sách trung ương và các nguồn 
vốn ngân sách trung ương khác cho các dự án khởi công mới chưa được thẩm định 
nguồn vốn; phê duyệt quyết định đầu tư không đúng theo văn bản thẩm định nguồn 
vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các dự án chuyển tiếp điều chỉnh tổng mức đầu 
tư theo các quy định tại tiết b, c, điểm 2, mục I nêu trên.  
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 

các cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty 
nhà nước căn cứ chức năng, nhiệm vụ và những quy định trong Chỉ thị này, khẩn 
trương tổ chức triển khai thực hiện để bảo đảm không phát sinh nợ đọng xây dựng 
cơ bản, sử dụng có hiệu quả vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ.  

2. Các cơ quan thanh tra: 
a) Tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc lập, thẩm định, phê duyệt và 

phân bổ, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ; trong đó, 
tập trung kiểm tra việc phê duyệt, điều chỉnh tổng mức đầu tư, nợ vốn đầu tư xây 
dựng cơ bản, đặc biệt là các dự án có mức độ thay đổi tổng mức đầu tư lớn;  

b) Tổ chức việc công bố công khai các kết luận thanh tra, kiểm tra; thực hiện 
nghiêm túc công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh 
tra, kiểm tra theo quy định pháp luật; đề xuất với Chính phủ có chế tài xử lý 
nghiêm các vi phạm về quản lý, sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân 
sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ. 

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc thực 
hiện và định kỳ 6 tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình triển khai thực 
hiện Chỉ thị này./. 

 
THỦ TƯỚNG 

 
Nguyễn Tấn Dũng 
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VĂN BẢN HỢP NHẤT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
  

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ 
Quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ 

 
Nghị định số 123/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ quy 

định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ, có hiệu lực kể từ 
ngày 10 tháng 11 năm 2003, được sửa đổi, bổ sung bởi: 

Nghị định số 65/2009/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2003 
của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ, 
có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2009. 

 

CHÍNH PHỦ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 21 tháng 12 năm 1990 và Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 1991 và năm 1994; 
Căn cứ Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày 21 tháng 12 năm 1999; 
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,1 
 

NGHỊ ĐỊNH: 
 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh 
1. Nghị định này quy định tiêu chuẩn cơ bản về vật chất hậu cần đối với quân 

nhân tại ngũ, bao gồm tiêu chuẩn ăn của hạ sĩ quan, chiến sĩ bộ binh; tiêu chuẩn ăn 
                                           

1Nghị định số 65/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
123/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn vật 
chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ, có căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 30 tháng 12 năm 1981, đã được sửa đổi, bổ sung 

năm 1990, năm 1994 và năm 2005; 
Căn cứ Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 21 tháng 12 năm 1999, đã được 

sửa đổi, bổ sung năm 2008; 
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,” 
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thường xuyên của các lực lượng thuộc quân chủng, binh chủng và các mức ăn bồi 
dưỡng trong huấn luyện, chiến đấu, trực sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, phòng chống 
thiên tai và các mức ăn ở bệnh xá, bệnh viện; tiêu chuẩn quân trang, tiêu chuẩn 
quân nhu chiến đấu, tiêu chuẩn nhu yếu phẩm, tiêu chuẩn thuốc, bông băng, hóa 
chất sử dụng trong y tế và tiêu chuẩn trang bị, dụng cụ y tế; tiêu chuẩn tạp chi vệ 
sinh; định mức sử dụng nước sạch trong sinh hoạt; tiêu chuẩn diện tích ở, làm việc, 
sinh hoạt công tác và một số công trình phụ trợ khác trong doanh trại; định mức 
tiêu chuẩn doanh cụ; định mức sử dụng điện năng. 

2. Quân nhân tại ngũ quy định tại Nghị định này bao gồm: sĩ quan, quân nhân 
chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ.  

Điều 2. Nguyên tắc bảo đảm tiêu chuẩn vật chất hậu cần 
Việc bảo đảm tiêu chuẩn vật chất hậu cần cho quân nhân tại ngũ phải dựa trên 

các nguyên tắc sau đây: 
1. Bảo đảm đáp ứng các nhu cầu cho sinh hoạt thường xuyên, huấn luyện, 

dã ngoại, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu. 
2. Bảo đảm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Quân đội, với điều kiện kinh tế - 

xã hội và khả năng ngân sách nhà nước trong từng giai đoạn.  
3. Phù hợp với sự phát triển chung và đặc trưng của từng vùng, miền, từng đối 

tượng cụ thể. 
4. Phương thức bảo đảm tiêu chuẩn vật chất hậu cần bằng tiền mặt hoặc bằng 

hiện vật, một số loại tiêu chuẩn cụ thể có thể được tính trong lương, phụ cấp của 
quân nhân tại ngũ. Trường hợp đã được đưa vào căn cứ để tính lương thì không 
được tính vào tiêu chuẩn chung để cấp phát; nếu được cấp phát thì phải khấu trừ 
vào lương. 

5. Khuyến khích việc sử dụng tiết kiệm, hợp lý trong việc bảo đảm tiêu chuẩn 
vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ; các đơn vị có điều kiện cần chủ động tổ 
chức tăng gia sản xuất góp phần cải thiện đời sống cán bộ, chiến sĩ. 

6. Nghiêm cấm các hành vi lợi dụng công tác bảo đảm tiêu chuẩn vật chất hậu 
cần đối với quân nhân tại ngũ để trục lợi hoặc gây thiệt hại đối với tài sản của Nhà nước, 
làm giảm khả năng chiến đấu của lực lượng quân đội. 

 
Chương II 

TIÊU CHUẨN VẬT CHẤT HẬU CẦN ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN TẠI NGŨ 
 

Điều 3. Tiêu chuẩn ăn của hạ sĩ quan, chiến sĩ bộ binh 
1. Tiêu chuẩn ăn của hạ sĩ quan, chiến sĩ bộ binh 
Nhiệt lượng khẩu phần ăn 3.200 Kcal/người/ngày, cơ cấu định lượng các loại 

lương thực, thực phẩm và tỷ lệ các chất sinh nhiệt hợp lý (Protêin từ 14% - 16%, 
Lipít từ 18% - 20%, Gluxít từ 64% - 68%).  
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2. Tiêu chuẩn ăn của các lực lượng thuộc quân chủng, binh chủng 
a) Nhiệt lượng khẩu phần, cơ cấu định lượng, tỷ lệ các chất sinh nhiệt được quy 

định hợp lý, phù hợp với nhiệm vụ của từng đối tượng; 
b) Mức tiền ăn của các lực lượng quân chủng, binh chủng được tính cao hơn so 

với bộ binh từ 1,3 đến 3,5 lần (riêng phi công lái máy bay siêu âm tiêu chuẩn ăn 
cao gấp hơn 6 lần so với tiêu chuẩn ăn của bộ binh). Thương bệnh binh điều trị tại 
các bệnh xá, bệnh viện ăn theo tiêu chuẩn bệnh lý; 

c) Ngoài các mức ăn cơ bản còn có các mức ăn bồi dưỡng khi tham gia huấn 
luyện, chiến đấu, trực sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, phòng, chống thiên tai và một 
số nhiệm vụ đặc biệt khác.  

Điều 4. Tiêu chuẩn quân trang của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và 
hạ sĩ quan, chiến sĩ 

1. Tiêu chuẩn quân trang của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp là những loại 
quân trang cấp cho cá nhân quản lý sử dụng thường xuyên và quân trang dùng 
chung; gồm lễ phục, quân trang thường xuyên, quân trang niên hạn, quân trang 
chống rét. 

2. Tiêu chuẩn quân trang của hạ sĩ quan, chiến sĩ là những loại quân trang cấp 
cho cá nhân quản lý sử dụng thường xuyên và quân trang dùng chung; gồm quân 
trang thường xuyên, quân trang niên hạn, quân trang chống rét. 

3. Tiêu chuẩn quân trang nghiệp vụ là những loại quân trang, trang bị cho cán bộ, 
chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, chiến đấu và phục vụ công tác chuyên môn. 

Điều 5. Tiêu chuẩn trang bị nhà ăn, nhà bếp và dụng cụ cấp dưỡng 
Tiêu chuẩn trang bị nhà ăn, nhà bếp và dụng cụ cấp dưỡng được trang bị theo 

các loại bếp ăn cấp Tiểu đoàn bộ binh, Tiểu đoàn binh chủng, quân chủng, Đại đội 
binh chủng, quân chủng, tầu hải quân, cơ quan từ cấp Sư đoàn đoàn trở lên và các 
đơn vị tương đương, bếp bệnh xá, bệnh viện, các đơn vị đóng quân phân tán, công 
tác độc lập được trang bị các bếp lẻ. 

Điều 6. Tiêu chuẩn trang bị quân nhu chiến đấu và dã ngoại 
Tiêu chuẩn trang bị quân nhu chiến đấu và dã ngoại gồm có trang bị cá nhân và 

trang bị dùng chung.  
Điều 7. Tiêu chuẩn nhu yếu phẩm 
Tiêu chuẩn nhu yếu phẩm là những đồ dùng thiết yếu cho sinh hoạt và chiến 

đấu của quân nhân tại ngũ; đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ được bảo đảm bằng hiện vật 
hoặc có thể cấp bằng tiền mặt dựa trên quy đổi tương đương. Đối với đối tượng 
hưởng lương, trong thời bình, tiêu chuẩn nhu yếu phẩm được tính trong tiền lương. 
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Điều 8. Tiêu chuẩn thuốc, bông băng, hóa chất 
Tiêu chuẩn thuốc, bông băng, hóa chất được trang bị gồm có thuốc, bông băng 

dùng tại đơn vị; thuốc, bông băng cho giường bệnh, thuốc khám bệnh, thuốc bổ trợ 
quân binh chủng, thuốc bổ trợ cán bộ cao cấp và bệnh mãn tính, thuốc và hóa chất 
phòng chống dịch, hóa chất, sinh vật phẩm cho viện chuyên ngành và thuốc nghiệp 
vụ thú y. 

Tiêu chuẩn thuốc, bông băng, hóa chất được cấp cho từng đơn vị và cho từng 
đối tượng quân nhân tại ngũ. 

Điều 9. Tiêu chuẩn trang bị, dụng cụ y tế2 
1. Tiêu chuẩn trang bị, dụng cụ y tế được trang bị lần đầu và trang bị thay thế 

hàng năm. 
2. Tiêu chuẩn trang bị, dụng cụ y tế được trang cấp theo từng loại hình cơ sở y 

tế trong Quân đội 
a) Đối với bệnh viện loại đặc biệt của Quân đội thì được trang bị tương đương 

bệnh viện hạng đặc biệt của Bộ Y tế; 
b) Đối với bệnh viện loại 1 của Quân đội thì được trang bị tương đương bệnh 

viện hạng 1 của Bộ Y tế; 
c) Đối với bệnh viện loại 2 của Quân đội thì được trang bị tương đương bệnh 

viện hạng 2 của Bộ Y tế; 
d) Đối với viện chuyên ngành của Quân đội thì được trang bị theo quy hoạch 

và yêu cầu nhiệm vụ cụ thể; 
đ) Những bệnh viện chuyên ngành hàng năm được cấp một khoản ngân sách 

tương đương ngân sách thuốc, bông băng, hóa chất theo cùng năm kế hoạch 
(ngoài ngân sách trang bị mới). 

Điều 10. Tiêu chuẩn tạp chi vệ sinh 
Tiêu chuẩn tạp chi vệ sinh được trang cấp theo từng loại hình cơ sở y tế trong 

Quân đội và được phân loại theo địa bàn vùng, miền khác nhau. 
Điều 11. Định mức sử dụng nước sạch trong sinh hoạt3 

                                           
2 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 của Nghị định số 

65/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2003/NĐ-CP 
ngày 22 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối 
với quân nhân tại ngũ, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2009. 

3 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 của Nghị định số 
65/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2003/NĐ-CP ngày 
22 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với 
quân nhân tại ngũ, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2009. 
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Định mức sử dụng nước sạch trong sinh hoạt bảo đảm đủ tiêu chuẩn là 130 - 150 lít 
nước sinh hoạt cho mỗi người/ngày, áp dụng cho địa bàn có nguồn nước sạch. 

Những đơn vị đóng quân trên địa bàn chưa có nguồn nước sạch dùng chung, 
tùy theo điều kiện thực tế có thể được trang bị máy móc để khai thác nguồn nước 
sạch hoặc đầu tư xây dựng công trình phục vụ nước sinh hoạt, bảo đảm đủ 130 đến 
150 lít cho mỗi người/ngày. 

Định mức sử dụng nước sạch cho các bệnh viện trong Quân đội được bảo đảm 
đủ tiêu chuẩn là 250 lít/giường bệnh/ngày đêm. 

Điều 12. Tiêu chuẩn diện tích ở, làm việc, sinh hoạt công cộng và một số 
công trình phụ trợ khác trong doanh trại 

1. Tiêu chuẩn diện tích ở được chia theo đối tượng là hạ sĩ quan, chiến sĩ và theo 
cấp bậc quân hàm sĩ quan trong Quân đội để bảo đảm diện tích ở tối thiểu là 3,6m2 
và diện tích ở tối đa là 18m2 cho một người.  

2. Tiêu chuẩn diện tích làm việc gồm có tiêu chuẩn cho cán bộ chỉ huy và cán 
bộ chuyên trách. 

3. Tiêu chuẩn diện tích một số công trình công cộng và phụ trợ khác được phân 
loại theo các đơn vị trong Quân đội gồm có cấp Đại đội và tương đương, cấp Tiểu 
đoàn và tương đương, cấp Trung đoàn và tương đương, các cơ quan Sư đoàn, Lữ đoàn, 
Cục và tương đương, các cơ quan Tổng cục, Quân khu, Quân đoàn, Quân chủng, 
Binh chủng và tương đương. 

4. Thiết bị vệ sinh trong nhà ở và nhà làm việc được trang cấp theo quy mô 
quân số, đối với đơn vị quân đội có nữ thì phải bố trí cho nam, nữ riêng. 

Điều 13. Định mức tiêu chuẩn doanh cụ 
Định mức tiêu chuẩn doanh cụ trong Quân đội được phân chia theo tiêu chuẩn 

sử dụng trong nhà tập thể, trong nhà làm việc cho các đối tượng; tiêu chuẩn doanh 
cụ phòng trực ban; tiêu chuẩn doanh cụ phòng văn thư, bảo mật; tiêu chuẩn doanh 
cụ phòng lưu trữ; tiêu chuẩn doanh cụ phòng làm việc của quân y; tiêu chuẩn 
doanh cụ phòng họp, giao ban; tiêu chuẩn doanh cụ phòng khách; tiêu chuẩn doanh 
cụ phòng sinh hoạt công cộng; tiêu chuẩn doanh cụ phòng học và tiêu chuẩn doanh 
cụ nhà ăn. 

Đối với mỗi tiêu chuẩn cụ thể được chia theo từng cấp sĩ quan, đối tượng quân 
nhân trong quân đội hoặc chia theo cấp đơn vị trong Quân đội. 

Điều 14. Định mức sử dụng điện năng4 
                                           

4 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 của Nghị định số 
65/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2003/NĐ-CP ngày 
22 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với 
quân nhân tại ngũ, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2009. 



 
 CÔNG BÁO/Số 403 + 404/Ngày 12-7-2013 55 
 

Định mức sử dụng điện năng trong Quân đội gồm có định mức sử dụng điện 
năng cho sinh hoạt, làm việc; định mức sử dụng điện năng cho chỉ huy sẵn sàng 
chiến đấu; định mức sử dụng điện năng cho bảo đảm kỹ thuật; định mức sử dụng 
điện năng cho bảo đảm hậu cần; định mức sử dụng điện năng cho đào tạo; định 
mức sử dụng điện năng cho phòng chống dịch và khám chữa bệnh. 

Các đơn vị ở biển đảo, đồn biên phòng, vùng cao, vùng xa và các đơn vị đóng 
quân trên địa bàn chưa có nguồn điện từ lưới điện quốc gia, được trang bị hệ thống 
máy phát điện có công suất đáp ứng yêu cầu chiếu sáng và phù hợp với quân số 
biên chế của từng đơn vị. Giờ máy phát điện tối thiểu là 6 giờ/ngày. 

Điều 15. Danh mục5 
1. Ban hành kèm theo Nghị định này các Danh mục chi tiết về một số tiêu 

chuẩn vật chất hậu cần cơ bản đối với quân nhân tại ngũ: 
a) Danh mục số 01: Tiêu chuẩn quân trang của hạ sĩ quan, binh sĩ; 
b) Danh mục số 02: Tiêu chuẩn quân trang của sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp; 
c) Danh mục số 03: Tiêu chuẩn nhu yếu phẩm; 
d) Danh mục số 04: Tiêu chuẩn thuốc, bông băng, hóa chất; 
đ) Danh mục số 05: Tiêu chuẩn trang bị quân y và quân trang nghiệp vụ; 
e) Danh mục số 06: Tiêu chuẩn trang bị phương tiện nhóm 1 và trang bị bảo hộ 

phòng chống vũ khí hóa học, sinh học, nguyên tử (NBC); 
g) Danh mục số 07: Tiêu chuẩn tạp chi vệ sinh; 
h) Danh mục số 08: Tiêu chuẩn diện tích ở, làm việc, sinh hoạt công cộng và 

một số công trình phụ trợ khác trong doanh trại; 
i) Danh mục số 09: Định mức tiêu chuẩn doanh cụ; 
k) Danh mục số 10: Định mức sử dụng điện năng. 
2. Ngoài những tiêu chuẩn vật chất đã có Danh mục kèm theo Nghị định này, 

một số tiêu chuẩn vật chất khác không thể hiện bằng Danh mục như: 
a) Các mức ăn của quân chủng, binh chủng, ăn bồi dưỡng bệnh lý, ăn bồi 

dưỡng trong huấn luyện chiến đấu, trực sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, phòng chống 
thiên tai và nhiệm vụ khác; 

                                           
5 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 của Nghị định số 

65/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2003/NĐ-CP ngày 
22 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với 
quân nhân tại ngũ, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2009.  
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b) Quân trang nghiệp vụ, quân trang tăng thêm; 
c) Trang bị nhà ăn, nhà bếp; 

d) Trang bị quân nhu chiến đấu và huấn luyện dã ngoại. 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định cụ thể các tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 
Điều này. 

3. Tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ được bảo đảm theo 
nguyên tắc: lấy tiêu chuẩn về định lượng làm cơ sở chính; về giá trị, theo tiêu 
chuẩn kỹ thuật của từng loại vật chất và giá từng thời điểm (giá trung bình hàng năm) 
để tính ngân sách bảo đảm; những trang thiết bị phải mua bằng ngoại tệ thì tính 
theo tỷ giá quy đổi ngoại tệ từng thời điểm; những loại không tính được tiêu chuẩn 
về lượng thì lấy giá thời điểm ban hành Nghị định này để điều chỉnh theo chỉ số 
trượt giá hàng năm theo thông báo của Nhà nước. Đối với định mức tiêu chuẩn vật 
chất quân y bảo đảm cho quân nhân tại ngũ được tính tương đương mức bảo hiểm 
y tế chi trả cùng thời điểm cộng với yếu tố đặc thù trong lĩnh vực hoạt động quân 
sự. Giao cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định điều chỉnh chỉ số “trượt giá” 
cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. 

4. Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trình Thủ tướng 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Danh mục chi tiết tại khoản 1 Điều này. 

 
Chương III 

KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM 
 
Điều 16. Khen thưởng 
Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác bảo đảm tiêu chuẩn vật 

chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ thì được khen thưởng theo quy định của 
Nhà nước. 

Điều 17. Xử lý vi phạm 
Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về công tác bảo đảm tiêu 

chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ, tùy theo mức độ, tính chất vi 
phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự 
theo quy định của pháp luật. Trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy 
định của pháp luật. 
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Chương IV 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH6 

 
Điều 18. Hiệu lực thi hành 
Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các 

tiêu chuẩn về vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ quy định trong Nghị định 
này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2004. Bãi bỏ các quy định trái với 
Nghị định này. 

Điều 19. Trách nhiệm hướng dẫn 
Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và 

các Bộ, ngành khác có liên quan hướng dẫn việc áp dụng các tiêu chuẩn vật chất 
hậu cần theo từng mức cụ thể và cho từng đối tượng quân nhân tại ngũ, theo các 
địa bàn khác nhau cho phù hợp với đặc thù trong quân đội. 

Điều 20. Trách nhiệm thi hành  
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

 
BỘ QUỐC PHÒNG 

 

Số: 06/NĐHN-BQP 
 

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT 
Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2013 

BỘ TRƯỞNG 
 

Đại tướng Phùng Quang Thanh 
                                           

6 Các Điều 2, 3 và Điều 4 của Nghị định số 65/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 123/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ quy 
định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ, có hiệu lực kể từ ngày 15 
tháng 9 năm 2009 quy định như sau: 

“Điều 2. Hiệu lực thi hành 
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2009. 
Các tiêu chuẩn về vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ quy định tại Nghị định 

này được thực hiện từ ngày 01 tháng 9 năm 2009. 
Điều 3. Trách nhiệm hướng dẫn 
Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các 

Bộ, ngành khác có liên quan hướng dẫn việc áp dụng các tiêu chuẩn vật chất hậu cần 
theo từng mức cụ thể và cho từng đối tượng quân nhân tại ngũ, theo các địa bàn khác 
nhau cho phù hợp với đặc thù trong Quân đội. 

Điều 4. Trách nhiệm thi hành 
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm 
thi hành Nghị định này.”  
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Danh mục số 01 
TIÊU CHUẨN QUÂN TRANG CỦA HẠ SĨ QUAN - BINH SĨ 7 

 

STT Tên quân trang Đơn vị 
tính 

Số 
lượng 

Niên 
hạn 

A. Quân trang thường xuyên cấp cho cá nhân 
1 Quân phục thường dùng bộ 1 1 năm 
2 Quân phục dã chiến bộ 1 1 năm 
3 Quần áo thường phục khi ra quân (1) bộ 1  
4 Áo xuân thu cái 1 1 năm 
5 Áo lót cái 2 1 năm 
6 Quần lót cái 2 1 năm 
7 Khăn mặt cái 2 1 năm 
8 Bít tất đôi 2 1 năm 
9 Giầy vải cao cổ đôi 1 1 năm 

10 Ghệt dã chiến đôi 1 1 năm 
11 Dép nhựa đôi 1 1 năm 
12 Chiếu cá nhân cái 1 1 năm 
13 Mũ cứng cái 1 2 năm 
14 Mũ kê pi cái 1 3 năm 
15 Mũ mềm cái 1 3 năm 
16 Ba lô + túi lót cái 1 4 năm 
17 Vỏ chăn cá nhân cái 1 4 năm 
18 Màn cá nhân cái 1 4 năm 
19 Gối cá nhân cái 1 3 năm 
20 Dây lưng dã chiến cái 1 5 năm 
21 Dây lưng nhỏ cái 1 3 năm 
22 Quân hiệu cái 3 3 năm 

                                           
7 Danh mục này được ban hành kèm theo Nghị định số 65/2009/NĐ-CP sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2003 của 
Chính phủ quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ, có hiệu lực 
kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2009. 
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STT Tên quân trang Đơn vị 
tính 

Số 
lượng 

Niên 
hạn 

23 Cành tùng kép cái 1 3 năm 
24 Phù hiệu đồng bộ (2) đôi 2 2 năm 
25 Cấp hiệu đồng bộ (3) đôi 2 2 năm 
26 Ni lon mưa tấm 1 1 năm 

B. Quân trang chống rét 
I. Khu vực rét đậm 

1 Áo ấm cái 1 3 năm 
2 Mũ bông + quân hiệu cái 1 3 năm 
3 Ruột chăn bông cái 1 4 năm 
4 Đệm nằm cái 1 4 năm 
5 Quần áo thu đông bộ 1 2 năm 

II. Vùng rét 1 
1 Áo ấm cái 1 3 năm 
2 Ruột chăn bông cái 1 4 năm 
3 Đệm nằm cái 1 4 năm 
4 Quần áo thu đông bộ 1 2 năm 

III. Vùng rét 2 
1 Áo ấm cái 1 3 năm 
2 Ruột chăn bông cái 1 4 năm 
3 Quần áo thu đông bộ 1 2 năm 
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Danh mục số 02 
TIÊU CHUẨN QUÂN TRANG CỦA SĨ QUAN, QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP 8 

 

STT Tên quân trang Đơn 
vị tính 

Số 
lượng 

Niên 
hạn 

A. Quân trang lễ phục cấp cho cá nhân 
1 Lễ phục đông (4) suất 1 4 năm 
2 Lễ phục hè (5) suất 1 4 năm 
3 Ca ra vát lễ phục cái 1 3 năm 
4 Mũ kêpi lễ phục đồng bộ (6) cái 1 3 năm 
5 Cành tùng đơn đôi 1 3 năm 
6 Cấp hiệu đồng bộ (7) bộ 1 3 năm 
7 Giầy lễ phục đôi 1 2 năm 
8 Dây chiến thắng cái 1 5 năm 

B. Quân trang thường xuyên cấp cho cá nhân 
1 Quân phục đông hoặc hè (8) suất 1 1 năm 
2 Áo mặc giao thời cái 1 2 năm 
3 Áo xuân thu cái 1 1 năm 
4 Áo khoác quân sự (9) cái 1 5 năm 
5 Áo lót cái 2 1 năm 
6 Quần lót cái 2 1 năm 
7 Khăn mặt cái 2 1 năm 
8 Bít tất đôi 2 1 năm 
9 Giầy da  đôi 1 1 năm 
10 Dép nhựa đôi 1 1 năm 
11 Chiếu cá nhân cái 1 1 năm 
12 Áo ấm cái 1 3 năm 
13 Áo mưa cái 1 3 năm 

                                           
8 Danh mục này được ban hành kèm theo Nghị định số 65/2009/NĐ-CP sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2003 của 
Chính phủ quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ, có hiệu lực 
kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2009. 
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STT Tên quân trang Đơn 
vị tính 

Số 
lượng 

Niên 
hạn 

14 Mũ cứng cái 1 2 năm 
15 Mũ kê pi đồng bộ (6)  cái 1 3 năm 
16 Mũ mềm cái 1 3 năm 
17 Ba lô + túi lót cái 1 4 năm 
18 Vỏ chăn cá nhân cái 1 4 năm 
19 Màn cá nhân cái 1 4 năm 
20 Gối cá nhân cái 1 3 năm 
21 Dây lưng nhỏ cái 1 3 năm 
22 Quân hiệu cái 2 3 năm 
23 Cấp hiệu đồng bộ (7) đôi 1 2 năm 
24 Nền phù hiệu + hình binh chủng đôi 1 2 năm 
25 Ca ra vát cái 1 2 năm 
26 Kẹp ca ra vát cái 1 2 năm 

C. Quân trang chống rét 
 I. Khu vực rét đậm 

1 Mũ bông cái 1 3 năm 
2 Ruột chăn bông cái 1 4 năm 
3 Đệm nằm cái 1 4 năm 
4 Quần áo thu đông bộ 1 2 năm 

II. Vùng rét 1 
1 Ruột chăn bông cái 1 4 năm 
2 Đệm nằm cái 1 4 năm 
3 Quần áo thu đông bộ 1 2 năm 

III. Vùng rét 2 
1 Ruột chăn bông cái 1 4 năm 
2 Quần áo thu đông bộ 1 2 năm 

Ghi chú: 
A. Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ 
(1) Khi ra quân chỉ cấp 1 bộ quần áo thường phục 
(2) Phù hiệu đồng bộ gồm: Nền phù hiệu, hình binh chủng và sao 
(3) Cấp hiệu đồng bộ gồm: Nền cấp hiệu và cúc chốt. 
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B. Đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ 18 tháng 
Được cấp cho cả thời gian tại ngũ 06 mặt hàng sau: 
- 02 bộ quân phục thường dùng. 
- 02 bộ quân phục dã chiến. 
- 02 đôi giày vải cao cổ. 
- 02 đôi ghệt dã chiến. 
- 04 đôi bít tất. 
- 03 quân hiệu. 
Các mặt hàng còn lại (số lượng và niên hạn) cấp theo quy định. 
C. Đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp 
I. Về lễ phục 
(4) Lễ phục đông: 
01 suất lễ phục đông nam, nữ gồm: 01 bộ quần áo lễ phục và 01 áo sơ mi chít 

gấu dài tay. 
(5) Lễ phục hè: 
- 01 suất lễ phục hè nam gồm: 01 áo lễ phục và 01 quần lễ phục. 
- 01 suất lễ phục hè nữ gồm: 01 áo lễ phục, 01 váy lễ phục và 01 quần tất. 
(6) Mũ kê pi đồng bộ gồm: mũ kê pi, quân hiệu, cành tùng kép. 
(7) Cấp hiệu đồng bộ gồm: nền cấp hiệu, sao, gạch và cúc chốt. 
II. Về quân trang thường xuyên 
(8) 01 suất quân phục đông gồm: 01 bộ quần áo đông + 01 áo chít gấu dài tay; 

01 suất quân phục hè gồm: 02 quần dài + 01 áo ngắn tay hoặc 01 quần dài + 02 áo 
ngắn tay. 

(9) Áo khoác quân sự: cấp cho đối tượng sĩ quan cấp tá trở lên. 
D. Đối với vùng rét và quân trang chống rét 
1. Khu vực rét đậm: ngoài tiêu chuẩn trên, mỗi người được mượn thêm 01 ruột 

chăn bông. 
2. Một số huyện thuộc vùng rét 1 giáp khu vực rét đậm được cấp mũ bông gồm: 

Mường Tè (tỉnh Lai Châu); Quỳnh Nhai, Phù Yên (tỉnh Sơn La); Na Hang, Sơn 
Dương, Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên Quang); Lục Yên, Văn Yên, Bảo Yên, Trạm Tấu 
(tỉnh Yên Bái); Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang); Văn Bàn, Bát Xát (tỉnh Lào Cai); thị xã 
Bắc Cạn, Chợ Mới, Bạch Thông (tỉnh Bắc Cạn); Hữu Lũng, Chi Lăng (tỉnh Lạng Sơn); 
Lục Ngạn, Yên Thế (tỉnh Bắc Giang); Thanh Sơn, Thanh Thủy (tỉnh Phú Thọ); 
Võ Nhai, Định Hóa (tỉnh Thái Nguyên); Móng Cái, Hải Hà, Bình Liêu, Tiên Yên, 
Ba Chẽ (tỉnh Quảng Ninh). 
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Danh mục số 03 
TIÊU CHUẨN NHU YẾU PHẨM 9 

 

STT Tên vật phẩm Tiêu chuẩn 

1 Đường kết tinh 01 kg/người/tháng 
2 Xà phòng giặt 0,5 kg/người/tháng 
3 Xà phòng tắm 01 bánh/người/tháng 
4 Dầu gội đầu 200 ml/người/quý 
5 Kem đánh răng 01 ống/người/quý 
6 Bàn chải răng 01 cái/người/quý 
7 Bàn cạo 01 cái/người/năm 
8 Lưỡi dao cạo 02 cái/người/tháng 
9 Bút bi  01 cái/người/quý 

10 Giấy viết thư 04 tờ/người/tháng 
11 Phong bì thư 04 cái/người/tháng 
12 Tem thư 04 cái/người/tháng 
13 Khăn mùi xoa  02 cái/người/năm 
14 Chè khô 100 gam/người/tháng 
15 Bánh kẹo 200 gam/người/tháng 
16 Chỉ khâu 01 cuộn/người/năm 
17 Kim khâu 05 cái/người/năm 
18 Bật lửa 01 cái/người/quý 
19 Đèn pin 01 cái/người/năm 
20 Pin đèn 04 đôi/người/năm  

 
 
 
 

                                           
9 Danh mục này được ban hành kèm theo Nghị định số 65/2009/NĐ-CP sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2003 của 
Chính phủ quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ, có hiệu lực 
kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2009.  
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Danh mục số 04 
TIÊU CHUẨN THUỐC, BÔNG BĂNG HÓA CHẤT10 

 

STT Loại tiêu chuẩn                   
và đối tượng bảo đảm Đơn vị tính Tiêu chuẩn, 

định mức 

1 Thuốc, bông băng dùng tại đơn vị 
 - Đối tượng hưởng lương   
 + Cán bộ cao cấp đồng/người/năm 500.000 
 + Cán bộ trung cấp đồng/người/năm 400.000 
 + Cán bộ sơ cấp đồng/người/năm 300.000 
 - Đối tượng hưởng phụ cấp đồng/người/năm 100.000 
2 Thuốc, bông băng dùng cho giường bệnh 
 - Giường bệnh viện loại đặc biệt (tương 

đương hạng đặc biệt của Bộ Y tế) đồng/giường/năm 46.000.000 

 - Giường bệnh viện loại 1 (tương 
đương hạng 1 của Bộ Y tế) đồng/giường/năm 40.000.000 

 - Giường bệnh viện loại 2 (tương 
đương hạng 2 của Bộ Y tế) đồng/giường/năm 24.000.000 

 - Giường bệnh xá đồng/giường/năm 8.000.000 
 - Giường an dưỡng đồng/giường/năm 450.000 
3 Thuốc khám bệnh 
 - Khám bệnh viện loại đặc biệt và 

Viện Y học cổ truyền Quân đội đ/người/lần khám 130.000 

 - Khám bệnh viện loại 1 đ/người/lần khám 110.000 
 - Khám bệnh viện loại 2 đ/người/lần khám 80.000 
 - Khám bệnh xá đ/người/lần khám 30.000 

4 Thuốc bổ trợ quân binh chủng (ngoài tiêu chuẩn thuốc thường xuyên 
cho mỗi quân nhân) 

 
- Đặc công, trinh sát, trắc thủ ra đa, 
tình báo, tiếp xúc độc hại, biên giới, 
đảo gần, bộ đội tàu mặt nước 

đồng/người/năm 120.000 

                                           
10 Danh mục này được ban hành kèm theo Nghị định số 65/2009/NĐ-CP sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2003 
của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ, có 
hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2009.  
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STT Loại tiêu chuẩn                   
và đối tượng bảo đảm Đơn vị tính Tiêu chuẩn, 

định mức 

 - Trinh sát điện tử đồng/người/năm 150.000 
 - Phi công, thợ lặn, tàu ngầm đồng/người/năm 650.000 
 - Nữ quân nhân đồng/người/năm 40.000 
 - Bộ đội Trường sa - DK  đồng/người/năm 310.000 
 - Bộ đội Biên phòng đồng/người/năm 210.000 

 
- Chi phí khám sức khỏe thực hiện 
Luật Nghĩa vụ quân sự và tuyển sinh 
quân sự 

đồng/người/năm 65.000 

5 Thuốc và hóa chất phòng chống dịch đồng/người/năm 10.000 
6 Hóa chất, sinh vật phẩm cho viện chuyên ngành 
 - Viện vệ sinh phòng dịch Quân đội đồng/đơn vị/năm 1.000.000.000

 - Viện và các trung tâm nghiên cứu 
chuyên ngành đồng/đơn vị/năm 600.000.000 

 - Đội vệ sinh phòng dịch đồng/đơn vị/năm 200.000.000 
7 Nội dung liên quan đến bảo đảm khác 
 - Chống thải ghép thận đồng/B.nhân/năm 90.000.000 
 - Thận nhân tạo đồng/B.nhân/năm 46.000.000 
 - Thẩm phân phúc mạc đồng/B.nhân/năm 88.000.000 

 
- Chi phí khám sức khỏe định kỳ cho 
cán bộ (hóa chất xét nghiệm, phim 
X-quang…) 

  

 + Cán bộ cao cấp, phi công, thợ lặn, 
tàu ngầm đồng/người/năm 500.000 

 

+ Cán bộ trung cấp, lao động độc hại 
(đối tượng theo quy định của Bộ 
LĐ-TBXH), đặc công, trinh sát, trắc 
thủ, ra đa, tình báo, biên giới, đảo gần, 
bộ đội tàu mặt nước 

đồng/người/năm 200.000 

 + Cán bộ sơ cấp đồng/người/năm 100.000 

Ghi chú: Bảo đảm trên nguyên tắc: bảo đảm cho một giường bệnh Quân đội 
bằng ngân sách bảo hiểm y tế chi trả cho một giường bệnh cùng thời điểm cộng 
với yếu tố đặc thù quân sự. 
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Danh mục số 05 
TIÊU CHUẨN TRANG BỊ QUÂN Y VÀ QUÂN TRANG NGHIỆP VỤ11 

 
Loại tiêu chuẩn  

và đối tượng bảo đảm 
Tiêu chuẩn định mức 

(đồng/đơn vị/năm) 
Ghi 
chú

1. Trang bị lần đầu (trong đó có cả doanh cụ) 
- Quân y đại đội 600.000  
- Quân y tiểu đoàn 20.000.000  
- Đại đội quân y cấp trung đoàn, lữ đoàn 
và tương đương 2.000.000.000  

- Tiểu đoàn quân y cấp sư đoàn và 
tương đương 3.000.000.000  

- Đội vệ sinh phòng dịch 3.000.000.000  

- Bệnh viện loại đặc biệt Được trang bị tương đương bệnh 
viện hạng đặc biệt của Bộ Y tế  

- Bệnh viện loại 1 Được trang bị tương đương bệnh 
viện hạng 1 của Bộ Y tế  

- Bệnh viện loại 2 Được trang bị tương đương bệnh 
viện hạng 2 của Bộ Y tế  

- Viện chuyên ngành 

Được trang bị tương đương viện 
chuyên ngành của Bộ Y tế và 

những trang thiết bị đặc thù y học 
quân sự 

 

2. Trang bị thay thế hàng năm (tính 
giá trị % so với bảo đảm lần đầu mua 
mới đối với từng loại máy, trang bị 
dụng cụ y tế mua bổ sung hàng năm) 

Trang bị thay thế hàng năm 
tính giá trị % so với bảo đảm 

lần đầu (tỷ lệ %) 
 

- Quân y đại đội 50%  
- Quân y tiểu đoàn 20%  
- Bệnh viện; viện chuyên ngành; đội 
VSPD; dQYf; cQYe, lữ và tương đương 15%  

                                           
11 Danh mục này được ban hành kèm theo Nghị định số 65/2009/NĐ-CP sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2003 của 
Chính phủ quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ, có hiệu lực 
kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2009.  



 
 CÔNG BÁO/Số 403 + 404/Ngày 12-7-2013 67 
 

Loại tiêu chuẩn  
và đối tượng bảo đảm 

Tiêu chuẩn định mức 
(đồng/đơn vị/năm) 

Ghi 
chú

3. Dụng cụ, vật tư tiêu hao Tiêu chuẩn định mức  
- Bệnh viện loại đặc biệt 10.000.000 đồng/giường/năm  
- Bệnh viện loại 1 7.000.000 đồng/giường/năm  
- Bệnh viện loại 2 và viện nghiên cứu 
có giường 4.000.000 đồng/giường/năm  

- Bệnh xá 1.000.000 đồng/giường/năm  
- Viện nghiên cứu chuyên ngành 400.000.000 đồng/đơn vị/năm  
- Đội vệ sinh phòng dịch 60.000.000 đồng/đơn vị/năm  
4. Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng 
- Bệnh viện loại đặc biệt 10.000.000 đồng/giường/năm  
- Bệnh viện loại 1 7.000.000 đồng/giường/năm  
- Bệnh viện loại 2 và viện nghiên cứu 
có giường 5.000.000 đồng/giường/năm  

- Bệnh xá 2.000.000 đồng/giường/năm  
- Viện nghiên cứu chuyên ngành 500.000.000 đồng/đơn vị/năm  
- Đội vệ sinh phòng dịch 70.000.000 đồng/đơn vị/năm  
- Kho chiến lược 800.000.000 đồng/đơn vị/năm  
- Kho quân khu, quân đoàn, quân 
chủng 

100.000.000 đồng/đơn vị/năm  

- Kho binh chủng, tổng cục, học viện, 
nhà trường 25.000.000 đồng/đơn vị/năm  

5. Tiêu chuẩn kiểm định trang bị 
- Bệnh viện loại đặc biệt  200.000.000 đồng/đơn vị/năm  
- Bệnh viện loại 1 150.000.000 đồng/đơn vị/năm  
- Bệnh viện loại 2, viện nghiên cứu có 
giường 100.000.000 đồng/đơn vị/năm  

- Viện nghiên cứu chuyên ngành 50.000.000 đồng/đơn vị/năm  
- Đội vệ sinh phòng dịch 30.000.000 đồng/đơn vị/năm  
- Bệnh xá 5.000.000 đồng/đơn vị/năm  
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Loại tiêu chuẩn  
và đối tượng bảo đảm 

Tiêu chuẩn định mức 
(đồng/đơn vị/năm) 

Ghi 
chú

6. Loại tiêu chuẩn đồ vải nghiệp vụ 
* Nhân viên quân y:   
- Nhân viên quân y đơn vị, bệnh viện, 
viện nghiên cứu, bệnh xá, đoàn an 
dưỡng, điều dưỡng 

150.000 đồng/người/năm  

* Bệnh nhân   
- Bệnh viện loại đặc biệt, loại 1, loại 2 
và các viện nghiên cứu có giường  800.000 đồng/giường/năm  

- Bệnh xá 350.000 đồng/giường/năm  
* Buồng kỹ thuật   
- Tuyến bệnh viện:   
+ Bệnh viện loại đặc biệt, bệnh viện loại 1 350.000 đồng/giường/năm  
+ Bệnh viện loại 2 250.000 đồng/giường/năm  
- Tuyến đơn vị:   
+ Đại đội quân y cấp trung đoàn và 
tương đương 4.000.000 đồng/đơn vị/năm  

+ Tiểu đoàn quân y cấp sư đoàn và 
tương đương 10.000.000 đồng/đơn vị/năm  

+ Đội vệ sinh phòng dịch 4.000.000 đồng/đơn vị/năm  
- Viện, trung tâm nghiên cứu chuyên ngành 25.000.000 đồng/đơn vị/năm  
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Danh mục số 06 
TIÊU CHUẨN PHƯƠNG TIỆN NHÓM 1 VÀ TRANG BỊ BẢO HỘ PHÒNG 

CHỐNG VŨ KHÍ HÓA HỌC, SINH HỌC, NGUYÊN TỬ12 
 

STT Loại tiêu chuẩn                   
và đối tượng bảo đảm Đơn vị tính Tiêu chuẩn 

định mức 
A Xe chuyên dụng   

I. Xe chuyển thương có trang bị máy điều hòa 

1 Tiểu đoàn QY/fBB (bệnh xá fBB), đội 
điều trị vùng Hải quân cái/đơn vị/10 năm 2 

2 Đại đội QY/eBB (bệnh xá eBB) và tương 
đương, bệnh xá học viện, nhà trường cái/đơn vị/10 năm 1 

3 Viện vệ sinh phòng dịch Quân đội cái/đơn vị/10 năm 5 

4 Trung tâm Y tế dự phòng phía Nam, 
Đội vệ sinh phòng dịch/Quân khu 5 cái/đơn vị/10 năm 3 

5 Đội vệ sinh phòng dịch quân khu, quân 
đoàn còn lại cái/đơn vị/10 năm 2 

6 Bệnh viện loại đặc biệt cái/80 giường/10 năm 1 
7 Bệnh viện loại 1 cái/70 giường/10 năm 1 
8 Bệnh viện loại 2 cái/50 giường/10 năm 1 

II. Xe labo xét nghiệm 
1 Viện vệ sinh phòng dịch Quân đội cái/đơn vị/10 năm 2 

2 Trung tâm Y tế dự phòng phía Nam, 
Đội vệ sinh phòng dịch/Quân khu 5 cái/đơn vị/10 năm 1 

III. Xe khử trùng tẩy uế có hấp sấy (DDA) 
1 Viện vệ sinh phòng dịch Quân đội cái/đơn vị/10 năm 3 
2 Trung tâm Y tế dự phòng phía Nam cái/đơn vị/10 năm 2 
3 Đội vệ sinh phòng dịch các đơn vị cái/đơn vị/10 năm 1 

                                           
12 Danh mục này được ban hành kèm theo Nghị định số 65/2009/NĐ-CP sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2003 của 
Chính phủ quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ, có hiệu lực 
kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2009.  
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STT Loại tiêu chuẩn                   
và đối tượng bảo đảm Đơn vị tính Tiêu chuẩn 

định mức 

B Hệ thống trang bị phòng hộ phòng 
chống vũ khí NBC Đồng bộ  

1 Đồng bộ cấp 3   
 - Viện vệ sinh phòng dịch Quân đội đồng bộ/đơn vị/10 năm 12 
 - Trung tâm Y tế dự phòng phía Nam đồng bộ/đơn vị/10 năm 6 
 - Đội vệ sinh phòng dịch/Quân khu 5 đồng bộ/đơn vị/10 năm 6 

2 Đồng bộ cấp 2   
 - Viện vệ sinh phòng dịch Quân đội đồng bộ/đơn vị/10 năm 24 
 - Trung tâm Y tế dự phòng phía Nam đồng bộ/đơn vị/10 năm 12 
 - Đội vệ sinh phòng dịch/Quân khu 5 đồng bộ/đơn vị/10 năm 12 
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Danh mục số 07 
TIÊU CHUẨN TẠP CHI VỆ SINH13  

 

STT Loại tiêu chuẩn                 
và đối tượng bảo đảm Đơn vị tính Tiêu chuẩn 

định mức 
Ghi 
chú

I. Tiêu chuẩn tạp chi vệ sinh 
1 Bộ đội đất liền, hải đảo đồng/người/năm 50.000   
2 Bộ đội Trường Sa đồng/người/năm 200.000   
3 Giấy vệ sinh cho hạ sĩ quan, chiến sĩ cuộn/người/tháng 2   

4 Vệ sinh phi công, vệ sinh đảm bảo 
tàu ngầm, thợ lặn, người nhái đồng/người/năm 300.000   

5 Vệ sinh hạm tàu đồng/người/năm 100.000   
6 Bệnh xá, Đội điều trị đồng/giường/năm 450.000   
7 Bệnh viện loại đặc biệt đồng/giường/năm 3.000.000   
8 Bệnh viện loại 1 đồng/giường/năm 2.700.000   
9 Bệnh viện loại 2 đồng/giường/năm 2.000.000   

10 An điều dưỡng đồng/giường/năm 300.000   

11 Viện chuyên ngành, trung tâm nghiên 
cứu đồng/đơn vị/năm 200.000.000   

12 Đội vệ sinh phòng dịch đồng/đơn vị/năm 80.000.000   
13 Quân y đại đội, tiểu đoàn đồng/đơn vị/năm 700.000   
II. Xử lý chất thải, rác thải 
1 Đơn vị đóng quân ở thành phố, thị xã đồng/người/năm 48.000   
2 Địa bàn còn lại đồng/người/năm 24.000   
3 Bệnh viện đồng/giường/năm 1.000.000   
4 Bệnh xá đồng/giường/năm 300.000   
5 Đoàn an dưỡng đồng/giường/năm 700.000   

 

                                           
13 Danh mục này được ban hành kèm theo Nghị định số 65/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 123/2003/ NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ 
quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ, có hiệu lực kể từ ngày 
15 tháng 9 năm 2009.  
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Danh mục số 08 
TIÊU CHUẨN DIỆN TÍCH Ở, LÀM VIỆC, SINH HOẠT CÔNG CỘNG 

VÀ MỘT SỐ CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ KHÁC TRONG DOANH TRẠI14  
 

I. TIÊU CHUẨN DIỆN TÍCH Ở  

STT Đối tượng - Danh mục 
Tiêu chuẩn m2 

(diện tích ở/người) 

1 Hạ sĩ quan, chiến sĩ  
 - Giường 1 tầng 4,5 
 - Giường 2 tầng 2,8 
2 Cấp úy và tương đương 6,0 
3 Cấp thiếu tá, trung tá và tương đương 8,0 
4 Cấp thượng tá, đại tá và tương đương 9,0 
5 Cấp tướng và tương đương 18,0 

II. TIÊU CHUẨN DIỆN TÍCH LÀM VIỆC  

STT Đối tượng - Danh mục 
Tiêu chuẩn m2 
(diện tích làm 

việc/người) 
A. Cán bộ chỉ huy 

1 Chỉ huy trung đội 6 
2 Chỉ huy đại đội, tiểu đoàn và tương đương  
 - Chỉ huy đại đội và tương đương 9 
 - Chỉ huy tiểu đoàn và tương đương 12 
3 Chỉ huy trung đoàn, trưởng, phó phòng cấp cục 18 ÷ 24 
4 Chỉ huy sư đoàn, lữ đoàn, cục và tương đương 30 ÷ 40 

5 Chỉ huy tổng cục, quân khu, quân đoàn, quân chủng, 
binh chủng và tương đương 40 ÷ 50 

                                           
14 Danh mục này được ban hành kèm theo Nghị định số 65/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 123/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2003 của 
Chính phủ quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ, có hiệu lực 
kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2009.  
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STT Đối tượng - Danh mục 
Tiêu chuẩn m2 
(diện tích làm 

việc/người) 
6 Thứ trưởng và chức danh tương đương 50 ÷ 60 
7 Bộ trưởng 65 ÷ 75 

B. Sĩ quan, công nhân viên, hạ sĩ quan chuyên trách 
1 Chuyên viên cao cấp 18 ÷ 24 
2 Sĩ quan không giữ chức vụ 8 
3 Công nhân viên quốc phòng 6 
4 Hạ sĩ quan 4,5 

III. TIÊU CHUẨN DIỆN TÍCH MỘT SỐ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG 
VÀ PHỤ TRỢ KHÁC 

STT Đối tượng - Danh mục Tiêu chuẩn m2

sử dụng Ghi chú 

A. Đại đội và tương đương 
1 Phòng giao ban đại đội 18   
2 Phòng sinh hoạt chung 0,8m2/người   
3 Kho đại đội 18   
4 Kho trung đội 9 Kể cả tủ áo chiến thuật 

B. Tiểu đoàn và tương đương 
1 Phòng họp và giao ban 36   
2 Phòng Hồ Chí Minh    
 - Có đủ biên chế 54   

 - Đơn vị độc lập có quân số trên 
100 người 54 

Đơn vị độc lập dưới 
100 người bố trí kết 
hợp trong phòng sinh 
hoạt chung 

3 Phòng trực ban 9   
4 Phòng quân y 18   

C. Trung đoàn và tương đương 
1 Phòng họp và giao ban 54   
2 Phòng khách 36   
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STT Đối tượng - Danh mục Tiêu chuẩn m2

sử dụng Ghi chú 

3 Nhà trực ban 36 Nhà trực ban gần cổng 
trung đoàn 

4 Phòng văn thư bảo mật  18   
5 Nhà phạt kỷ luật 24 Chỉ có ở cấp trung đoàn

D. Cơ quan sư đoàn, lữ đoàn, cục và tương đương 
1 Sở chỉ huy 230   
2 Phòng họp và giao ban 54   
3 Phòng khách 36   

4 Nhà trực ban, tiếp dân 45 Nhà trực ban gần cổng 
sư đoàn 

5 Phòng bảo mật lưu trữ 36   

6 Nhà tạm giữ 24 Sư đoàn đủ quân, tỉnh 
và thành đội 

Đ. Cơ quan tổng cục, quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng và 
tương đương 

1 Phòng họp     
 - Phòng nhỏ 36   
 - Phòng lớn 54   
2 Phòng khách    
 - Phòng nhỏ 36   
 - Phòng lớn 54   
3 Nhà trực ban, tiếp dân 36   
4 Phòng bảo mật lưu trữ 54   

IV. TIÊU CHUẨN DIỆN TÍCH TRONG NHÀ ĂN 

STT Đối tượng - Danh mục Tiêu chuẩn m2 
sử dụng Ghi chú 

1 Hạ sĩ quan, chiến sĩ 1,7 
 - Khu vực chế biến và kho 0,5 
 - Khu vực ăn 0,9 
 - Khu vực phục vụ 0,3 
2 Sĩ quan cấp úy, tá và tương đương 2,0 
 - Khu vực chế biến và kho 0,5 

(*) Cấp tướng và tương 
đương tổ chức kết hợp 
vào nhà ăn sĩ quan, bố 
trí khu vực riêng biệt 
theo tiêu chuẩn 



 
 CÔNG BÁO/Số 403 + 404/Ngày 12-7-2013 75 
 

STT Đối tượng - Danh mục Tiêu chuẩn m2 
sử dụng Ghi chú 

 - Khu vực ăn 1,2 
 - Khu vực phục vụ 0,3   
3 Cấp tướng và tương đương 2,2(*)   
 - Khu vực chế biến và kho 0,5   
 - Khu vực ăn 1,4   
 - Khu vực phục vụ 0,3   

 
Tiêu chuẩn diện tích ở, làm việc, sinh hoạt công cộng và công trình phụ trợ 

trong doanh trại được thực hiện dần trong một số năm. 
V. THIẾT BỊ VỆ SINH 
1. Thiết bị vệ sinh nhà ở tập thể 

Trang bị 
STT Đối tượng - Danh mục 

Quy 
mô 

người Tắm Xí Tiểu Rửa Dụng cụ giặt 

1 Hạ sĩ quan, chiến sĩ 9 1 1 1 1 
2 Cấp úy và tương đương 6 1 1 1 1 
3 Người lái máy bay 2 1 1 1 1 
4 Cấp tá và tương đương 4 1 1 1 1 
5 Cấp tướng và tương đương 1 1 1 1 1 

2 xô đựng 
nước, 2 chậu 
giặt, 1 gầu 
(niên hạn 1 

năm) 

 
Ghi chú: Tiêu chuẩn thiết bị vệ sinh của hạ sĩ quan, chiến sĩ chỉ áp dụng cho 

các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, đối với đơn vị sẵn sàng chiến đấu, khu 
vệ sinh tắm giặt của bộ đội được xây dựng thành hạng mục riêng cho từng đại đội 
theo mẫu thiết kế điển hình và được trang bị xô, gầu, chậu theo tiêu chuẩn trên. 
Đơn vị có nữ phải bố trí riêng. 

2. Thiết bị vệ sinh nhà làm việc công cộng 

Thiết bị vệ sinh (bộ) 
STT Quy mô quân số Số lượng người tính 

cho 1 bộ thiết bị vệ sinh Xí Tiểu Rửa 
1 Nhỏ hơn hoặc bằng 50 10 1 1 1 
2 50 đến 100 50 2 3 2 
3 Trên 100 100 3 4 3 
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Ghi chú: 
- Đơn vị có nữ phải bố trí cho nam, nữ riêng. 
- Thiết bị vệ sinh: 
+ Hạ sĩ quan, chiến sĩ: xí xổm, tiểu máng, tắm và rửa chung (không có thiết bị). 
+ Nơi ở của cấp úy và tương đương: xí xổm, tiểu treo, chậu rửa sứ. 
+ Nơi ở của cấp tá trở lên: xí bệt, tiểu treo, chậu rửa sứ. 
+ Nơi làm việc tập trung: xí xổm, tiểu treo, chậu rửa sứ. 
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Danh mục số 09 
ĐỊNH MỨC TIÊU CHUẨN DOANH CỤ15 

 
Bảng I. Tiêu chuẩn sử dụng trong nhà tập thể cho các đối tượng 

 
Tiêu chuẩn/người 

STT 
Đối tượng - 
Danh mục Giường Tủ cá 

nhân

Tủ 
tài 
liệu

Bộ bàn ghế 
uống nước

Bàn 
đọc 
sách 

Ghế 
tựa 

Tủ 
áo

Mắc 
áo 

1 Hạ sĩ quan, chiến sĩ 1        

2 Cấp úy và tương 
đương 1 1  1 bộ/3 người    1 

3 Cấp thiếu tá, trung 
tá và tương đương 1 1  1 bộ/3 người    1 

4 
Cấp thượng, đại tá 
và tương đương. 
Người lái máy bay 

1   1 bộ/2 người   1  

5 Cấp tướng và tương 
đương 1 1 1 1 bộ 1 1 1 1 

 
Ghi chú: 
- Mắc áo sử dụng 2 loại: 
+ Cán bộ sơ cấp mắc áo treo. 
+ Cán bộ trung, cao cấp mắc áo đứng. 
- Ngoài trang bị cá nhân nói trên, đối với mỗi phòng hoặc diện tích ở tương 

đương 18m2 lắp 01 quạt trần. Riêng phòng ở tập thể sĩ quan có từ 2 người trở lên, 
diện tích 18m2 được trang bị 01 bộ bàn ghế uống nước. 

- Doanh cụ trang bị cho cấp tướng và tương đương chỉ áp dụng cho đơn vị và 
cơ quan. Khối học viện, nhà trường có quy định riêng. 

- Phòng ở cấp tướng và tương đương, khi điều kiện ngân sách cho phép được 
lắp đặt máy điều hòa theo tiêu chuẩn hiện hành. 
                                           

15 Danh mục này được ban hành kèm theo Nghị định số 65/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 123/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2003 của 
Chính phủ quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ, có hiệu lực 
kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2009.  
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Bảng II. Tiêu chuẩn doanh cụ trong nhà làm việc cho các đối tượng 

Tiêu chuẩn/người 

STT Đối tượng - Danh mục Bàn 
làm 
việc

Ghế 
tựa

Tủ 
tài 
liệu

Bàn 
họp

Bàn 
ghế tiếp 
khách 
(bộ) 

Mắc 
áo 

Đèn 
bàn

1 Trợ lý chuyên môn (nhân viên) 1 2 1     

2 Cán bộ chỉ huy trung đội và 
tương đương 1 1      

3 Cán bộ chỉ huy cấp đại đội và 
tương đương 1 2 1   1  

4 Cán bộ chỉ huy tiểu đoàn và 
tương đương 1 3 1   1  

5 Cán bộ chỉ huy trung đoàn và 
tương đương 1 5 1 1 1 1 1 

6 Cán bộ sư đoàn, lữ đoàn, cục và 
tương đương 1 7 2 1 1 1 1 

7 
Cán bộ chỉ huy tổng cục, quân 
khu, quân đoàn, quân chủng, 
binh chủng và tương đương 

1 10 2 1 1 1 1 

8 Thủ trưởng Bộ  1 15 3 1 1 1 1 

Ghi chú: 
- Mỗi phòng làm việc được trang bị 01 bàn uống nước và 01 mắc treo áo, quạt 

trần được bố trí theo định mức 18m2 sử dụng 01 cái. 
- Bàn điện thoại được bố trí theo yêu cầu trang bị thông tin của đơn vị. 
- Máy điều hòa được lắp đặt cho cán bộ chỉ huy cấp sư đoàn, cấp cục và tương 

đương trở lên khi điều kiện ngân sách cho phép. 
Bảng III. Tiêu chuẩn doanh cụ phòng trực ban 

STT 
Đối tượng - 
Danh mục 

Bàn 
làm 
việc 

Bàn 
uống 
nước

Tủ 
tài 
liệu

Ghế 
tựa 

Ghế 
tựa 
dài 

Giường 
cá nhân 

Quạt 
trần 

Mắc 
áo 

1 Cấp đại đội, tiểu 
đoàn và tương đương 1 1  2  1 1 1 

2 Cấp trung đoàn và 
tương đương 1 1 1 2 1 2 1 1 
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STT 
Đối tượng - 
Danh mục 

Bàn 
làm 
việc 

Bàn 
uống 
nước

Tủ 
tài 
liệu

Ghế 
tựa 

Ghế 
tựa 
dài 

Giường 
cá nhân 

Quạt 
trần 

Mắc 
áo 

3 
Cấp sư đoàn, lữ 
đoàn, cục và tương 
đương trở lên 

1 1 1 2 1 2 1 1 

Bảng IV. Tiêu chuẩn doanh cụ phòng văn thư - bảo mật 

STT Đối tượng - Danh mục 
Bàn 
vi 

tính

Bàn 
làm 
việc 

Ghế 
tựa 

Giá 
để 

VPP

Tủ 
tài 
liệu 

Bàn 
để 

máy 
phôto 

Quạt 
trần 

1 Cấp trung đoàn và tương 
đương 1 1 2 1 1 1 1 

2 Cấp sư đoàn, lữ đoàn, cục 
và tương đương 2 2 4 1 2 1 1 

3 
Cấp tổng cục, quân khu, 
quân đoàn, quân chủng, 
binh chủng và tương đương

5 5 10 2 3 2 3 

Bảng V. Tiêu chuẩn doanh cụ phòng lưu trữ 

STT Đối tượng - Danh mục 
Bàn 
làm 
việc 

Bàn 
vi 

tính
Ghế 
tựa 

Tủ 
tài 
liệu 

Giá 
tài 
liệu 

Quạt 
trần

1 Cấp trung đoàn và tương đương 2  3 1 2 1 

2 Cấp sư đoàn, lữ đoàn, cục và 
tương đương 2  5 1 4 1 

3 Cấp tổng cục, quân chủng, binh 
chủng, quân đoàn và tương đương 5 1 9 1 20 2 

4 Cấp quân khu 7 2 16 1 60 3 

Bảng VI. Tiêu chuẩn doanh cụ phòng làm việc của quân y 

STT Đối tượng - Danh mục 
Bàn 
làm 
việc

Bàn 
uống 
nước

Ghế 
tựa

Ghế 
tựa 
dài

Giường 
cá 

nhân 
Mắc 
áo 

Quạt 
trần

1 Phòng làm việc của quân y 
cấp tiểu đoàn và tương đương 1 1 2 1 1 1 1 

Ghi chú: 
- Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho cấp tiểu đoàn và khối cơ quan, đơn vị hành 

chính các cấp tương đương 
- Tủ thuốc quân y sử dụng theo quy định của ngành Quân y. 
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Bảng VII. Tiêu chuẩn doanh cụ phòng họp + giao ban 

STT Đối tượng - Danh mục Bàn 
họp

Ghế 
tựa

Bàn 
uống 
nước

Quạt 
trần 

Máy 
điều 
hòa 

Mắc 
áo 

đứng
1 Cấp đại đội và tương đương 1 12 1 1  1 
2 Cấp tiểu đoàn và tương đương 2 20 1 2  1 
3 Cấp trung đoàn và tương đương 10 30 2 3  2 
4 Cấp sư, lữ đoàn, cục và tương đương 16 40 2 3 2 3 

5 Cấp tổng cục, quân khu, quân đoàn, quân 
chủng, binh chủng và tương đương       

 - Phòng nhỏ 10 30 2 2 2 2 
 - Phòng lớn 20 50 2 3 2 3 

Ghi chú: 
- Có thể thay thế 1 quạt trần bằng 2 quạt cây (hoặc quạt treo tường). 
- Tùy theo quy mô, đối tượng lựa chọn bộ bàn họp bảo đảm kê đủ số ghế theo 

tiêu chuẩn. 
Bảng VIII. Tiêu chuẩn doanh cụ phòng khách 

STT Đối tượng - Danh mục 
Bàn 
sa 
lon

Ghế 
sa 
lon

Bàn 
nhỏ 

(đơn)

Tủ 
đựng 
ấm 

chén

Quạt 
cây 

hoặc 
treo 

tường 

Điều 
hòa 

Mắc 
áo 

đứng

1 Cấp trung đoàn và tương đương 2 10 4 1 4  2 

2 Cấp sư đoàn, lữ đoàn, cục và 
tương đương 3 16 8 1 6 2 2 

3 
Cấp tổng cục, quân khu, quân 
đoàn, quân chủng, binh chủng 
và tương đương 

       

 - Phòng nhỏ 2 16 8 1 6 2 2 
 - Phòng lớn 3 30 15 1 8 2 4 

Bảng IX. Tiêu chuẩn doanh cụ phòng sinh hoạt công cộng 

STT Đối tượng - Danh mục Bàn 
họp 

Ghế 
tựa

Giá 
để 

sách 
báo 

Tủ 
đựng 
nhạc 

cụ 

Tủ 
để  

ti vi 

Bục 
tượng 
Bác 

Quạt 
trần

1 Phòng sinh hoạt đại đội 1 15 1  1 1 3 
2 Phòng Hồ Chí Minh 2 20 2 1  1 3 
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Ghi chú: 
- Đối với các đơn vị độc lập, quân số từ 50 đến 100 người thì phòng Hồ Chí Minh 

bố trí trong phòng sinh hoạt và sử dụng doanh cụ của phòng Hồ Chí Minh. 
- Trước mắt do ngân sách còn hạn chế nên bàn, ghế trong phòng sinh hoạt và 

phòng Hồ Chí Minh tạm thời sử dụng tiêu chuẩn trên, các đơn vị tận dụng khả 
năng hiện có để trang bị thêm. 

Bảng X. Tiêu chuẩn doanh cụ phòng học 

STT 
Đối tượng -  
Danh mục 

Bảng 
đen 
hoặc 
phóc 

Bục 
giảng

Ghế 
tựa 

Bàn ghế 
học viên Quạt trần 

1 Phòng học trường sĩ quan 1 1 1 2 hv/1 
bộ 12-15m2/1 cái 

2 Phòng học học viện 2 1 1 2 hv/1 
bộ 12-15m2/1 cái 

Ghi chú: 
- Các phòng học chuyên dùng khác theo tiêu chuẩn riêng. 
- Riêng đối với mỗi học viên cấp chiến thuật, chiến dịch và chiến lược được sử 

dụng 1 bàn, 1 ghế trong phòng học có liên quan đến sử dụng tác nghiệp bản đồ. 

Bảng XI. Tiêu chuẩn doanh cụ nhà ăn 

STT 
Đối tượng - 
Danh mục 

Bàn ăn 

Bàn chế 
biến 
thực 

phẩm 

Bàn 
chia

Giá để 
dụng 

cụ 

Hòm 
(tủ) 

Ghế 
ngồi 

Quạt 
trần 

1 Hạ sĩ quan, chiến sĩ 1 cái/ 
6 người     1 

 Các đối tượng khác 1 cái/ 
4 người     1 

2 Nhà ăn đại đội  1 1 3 1  

3 Nhà ăn tiểu đoàn  3 4 9 4 hòm 
và 1 tủ  

Bình 
quân 
12 
đến 

15 m2/ 
một 
cái 

1. Hạ sĩ quan, chiến sĩ sử dụng loại ghế ngồi là ghế đẩu. 
2. Các đối tượng khác sử dụng ghế tựa. 



 
82 CÔNG BÁO/Số 403 + 404/Ngày 12-7-2013 
  

Danh mục số 10 
ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG ĐIỆN NĂNG TRONG QUÂN ĐỘI16 

 
Nhóm I 

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG ĐIỆN NĂNG CHO SINH HOẠT VÀ LÀM VIỆC 
 

1. Điện năng sử dụng cho sinh hoạt và làm việc gồm: 
a) Chiếu sáng, làm mát tại phòng ở, phòng làm việc, các công trình công cộng 

phục vụ cho sinh hoạt và làm việc; 
b) Sử dụng cho hoạt động của các thiết bị nghe nhìn: Ti vi, radio, tăng âm (được 

trang bị theo quy định của Bộ Quốc phòng về tiêu chuẩn đời sống văn hóa tinh thần 
trong Quân đội) để phục vụ sinh hoạt chính trị, văn hóa, tinh thần của quân nhân; 

c) Sử dụng cho hoạt động của các thiết bị văn phòng được trang bị theo quy 
định (máy vi tính, máy photo coppy) phục vụ làm việc; 

d) Định mức sử dụng điện năng cho sinh hoạt làm việc là mức điện năng 
(số KWh điện) quy định sử dụng trong một tháng cho một người: sĩ quan, quân 
nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, chiến sĩ 
(sau đây gọi chung là quân nhân) theo nhóm cấp bậc để phục vụ cho sinh hoạt và 
làm việc thường xuyên theo chế độ quy định của Quân đội, cụ thể: 

Bảng 1. Định mức sử dụng điện năng sinh hoạt, làm việc 

STT Đối tượng - Danh mục Đơn vị tính Định 
mức 

1 Hạ sĩ quan, binh sĩ KWh/người/tháng 10 
2 Công nhân viên quốc phòng KWh/người/tháng 15 
3 Cấp úy KWh/người/tháng 25 
4 Cấp tá KWh/người/tháng  
 - Cấp thiếu tá, trung tá KWh/người/tháng 35 
 - Cấp thượng tá, đại tá KWh/người/tháng 105 
5 Cấp tướng KWh/người/tháng  
 - Cấp thiếu tướng, trung tướng KWh/người/tháng 225 
 - Cấp thượng tướng, đại tướng KWh/người/tháng 350 

                                           
16 Danh mục này được ban hành kèm theo Nghị định số 65/2009/NĐ-CP sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2003 của 
Chính phủ quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ, có hiệu lực 
kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2009. 
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2. Phạm vi áp dụng 
a) Định mức sử dụng điện năng sinh hoạt, làm việc áp dụng cho mọi đối tượng 

là quân nhân hưởng lương hay hưởng phụ cấp từ ngân sách đang công tác, phục vụ 
trong tất cả các lĩnh vực của Quân đội; 

b) Riêng quân nhân biên chế ở tất cả các loại tàu thuyền trong Quân đội không 
áp dụng định mức này để tính điện năng bảo đảm cho sinh hoạt làm việc vì đã 
được tính chung trong nhóm điện năng bảo đảm cho tàu thuyền tại bến; 

c) Học viên trong thời gian đào tạo tại các trường trong Quân đội cũng được sử 
dụng định mức này để tính toán mức điện năng sử dụng cho sinh hoạt, làm việc 
thường xuyên, ngoài ra được áp dụng định mức sử dụng điện năng nhóm 5 
(điện năng cho đào tạo) để tính toán bảo đảm điện cho sử dụng các thiết bị chuyên 
dùng phục vụ dạy và học. 
 

Nhóm II 
ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG ĐIỆN NĂNG CHO CHỈ HUY 

SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU 
 

1. Điện năng sử dụng cho chỉ huy sẵn sàng chiến đấu bao gồm: 
a) Điện năng sử dụng cho các trang bị kỹ thuật ngành thông tin trong toàn bộ 

hệ thống thông tin trong Quân đội (trang bị chính, trang bị phụ, trang bị bổ trợ) 
hoạt động phục vụ cho việc bảo đảm thông tin liên lạc thường xuyên kể cả huấn 
luyện kỹ thuật; 

b) Sử dụng cho các thiết bị chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (hệ thống báo 
động, thiết bị thông báo, báo động phòng không) hoạt động để thông báo kịp thời 
tình hình cho các đơn vị chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; 

c) Sử dụng cho các thiết bị truyền thanh, truyền hình, máy vi tính hoạt động để 
phục vụ cho công tác chỉ huy, giao ban tác chiến và các hoạt động quân sự khác; 

d) Sử dụng cho các thiết bị tiêu đồ và điều khiển hoạt động để thực hiện các tác 
nghiệp kế hoạch, phương án tác chiến thuộc lĩnh vực chỉ huy tác chiến tại các 
trung tâm chỉ huy; 

đ) Sử dụng cho các thiết bị cơ yếu hoạt động; 
e) Các trang bị chính, trang bị bổ trợ và trang bị bảo đảm hoạt động tại các 

trung tâm huấn luyện, trường bắn, theo nhiệm vụ chương trình, nội dung huấn 
luyện được giao; 

g) Các trang bị đặc trưng hoạt động tại các phòng học, thao trường, bãi tập… 
theo nhiệm vụ, chương trình, nội dung huấn luyện được giao; 

h) Các trang bị bảo đảm điều kiện duy trì nhiệt độ, độ ẩm môi trường ánh sáng 
để bảo đảm sự hoạt động của các trang bị kỹ thuật và con người trong sở chỉ huy, 
các trung tâm, đài trạm thông tin; 

i) Bảo quản, bồi dưỡng, sửa chữa các trang bị theo biên chế quy định. 



 
84 CÔNG BÁO/Số 403 + 404/Ngày 12-7-2013 
  

2. Định mức sử dụng điện năng cho chỉ huy sẵn sàng chiến đấu là mức điện 
năng (số KWh điện) quy định sử dụng trong một tháng cho tất cả các cơ quan, đơn 
vị thuộc Bộ Quốc phòng để thực hiện các công tác chỉ huy, thông tin, huấn luyện 
phục vụ sẵn sàng chiến đấu theo các nội dung quy định tại điểm 1 nêu trên. 
 

Nhóm III 
ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG ĐIỆN NĂNG CHO BẢO ĐẢM KỸ THUẬT 

 
1. Điện năng sử dụng bảo đảm cho công tác kỹ thuật gồm: 
a) Sử dụng cho việc kiểm tra, kiểm định, chạy thử vũ khí, trang bị kỹ thuật 

thuộc tất cả các chuyên ngành kỹ thuật (quân khí, xe, pháo, máy bay, tên lửa, tàu 
thuyền…) để bảo đảm sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện kỹ thuật tại khu kỹ thuật 
của tất cả các loại hình đơn vị trong toàn quân; 

b) Sử dụng cho việc xuất, nhập, bảo quản, bồi dưỡng, sửa chữa, niêm cất vũ 
khí, trang bị kỹ thuật, vật tư tại các cơ sở, trạm xưởng, kho tàng, khu kỹ thuật của 
tất cả các loại hình đơn vị trong toàn quân. 

Định mức sử dụng điện năng bảo đảm kỹ thuật là mức điện năng (số KWh điện) 
quy định sử dụng trong một tháng cho tất cả các đơn vị trong toàn quân để thực 
hiện công tác bảo đảm kỹ thuật phục vụ sử dụng, huấn luyện kỹ thuật và sẵn sàng 
chiến đấu theo các nội dung quy định tại điểm 1 nêu trên. 

2. Phạm vi áp dụng 
a) Sử dụng cho các trang bị hoạt động bảo đảm duy trì điều kiện môi trường cất 

giữ và bảo đảm một số trang thiết bị, vật tư hàng hóa trong kho (kho linh kiện, 
thiết bị điện tử, thiết bị quang học, hóa chất…); duy trì điều kiện môi trường cho 
phòng làm việc chuyên dùng (phòng kiểm chuẩn đo lường chất lượng, phòng kiểm 
tra thiết bị đo); 

b) Chiếu sáng bảo vệ khu vực kho tàng, trạm xưởng, khu kỹ thuật. 
 

Nhóm IV 
ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG ĐIỆN NĂNG CHO BẢO ĐẢM HẬU CẦN 

 
1. Điện năng sử dụng cho công tác bảo đảm hậu cần bao gồm: 
a) Sử dụng cho các thiết bị tiêu thụ điện để thực hiện các công tác: Xuất nhập, 

vận chuyển, kiểm tra, thí nghiệm, bảo đảm, bảo dưỡng, sửa chữa các loại vật tư, 
thiết bị, hàng hóa trong các kho tàng ngành Hậu cần và chế biến, sản xuất lương 
thực, thực phẩm hàng hóa tại các cơ sở trạm, xưởng ngành Hậu cần. 

b) Sử dụng cho chiếu sáng phục vụ làm việc trong kho, chiếu sáng bảo vệ khu 
vực kho, trạm, xưởng. 

2. Định mức sử dụng điện năng bảo đảm hậu cần là mức điện năng (số KWh 
điện) quy định sử dụng trong một tháng cho một đơn vị khối lượng vật tư hàng hóa 
trong kho ngành Hậu cần hoặc trạm, xưởng để thực hiện các công tác theo nhiệm 
vụ được giao tại các cơ sở kho tàng, trạm, xưởng ngành Hậu cần. 



 
 CÔNG BÁO/Số 403 + 404/Ngày 12-7-2013 85 
 

Bảng 2. Định mức sử dụng điện năng cho bảo đảm hậu cần 

Định mức 
STT Đối tượng - Danh mục Đơn vị tính Chiến 

lược 
Chiến 
dịch 

Chiến 
thuật 

1 Kho xăng dầu KWh/100m3 - tháng 95 53 36 
2 Kho quân y KWh/tấn - tháng 13 4 2 
3 Kho quân trang KWh/tấn - tháng 5 1  
4 Kho quân lương KWh/tấn - tháng 3 0,5  
5 Trạm chế biến thực phẩm KWh/trạm - tháng 194 87 44 

 
Nhóm V 

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG ĐIỆN NĂNG CHO ĐÀO TẠO 
 

Điện năng sử dụng cho đào tạo bao gồm: 
1. Bảo đảm cho hoạt động các trang thiết bị phục vụ cho đào tạo, nghiên cứu và 

huấn luyện đồng bộ trong phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm, phòng điều 
hành, thư viện, xưởng in, xưởng thực tập tại các trường trong Quân đội. 

2. Bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy, 
học tập, nghiên cứu, luyện tập. 

Định mức sử dụng điện năng cho đào tạo là mức điện năng (số KWh điện) sử 
dụng trong một tháng trên một học viên phân theo bậc học để thực hiện những nội 
dung công việc quy định tại điểm 1 và điểm 2 nêu trên. 

Bảng 3. Định mức sử dụng điện năng cho đào tạo 

STT Đối tượng - Danh mục Đơn vị 
tính 

Định 
mức

Hệ số điều chỉnh kđc cho đối 
tượng vận dụng định mức 

1 Học viên đào tạo cấp 
chiến dịch, chiến lược 

KWh/ 
học 
viên 
tháng 

30 

- Học viên đào tạo trên đại 
học, học viên quốc tế kđc = 1,5 
- Học viên bổ túc ngắn hạn 
kđc = 1,2 

2 

- Học viên đào tạo cấp 
chiến dịch, chiến thuật 
- Học viên đào tạo chỉ 
huy binh chủng hợp 
thành cấp phân đội 
- Học viên đào tạo 
chuyên môn, kỹ thuật cao 
đẳng trung học 

KWh/ 
học 
viên 
tháng 

21 

- Học viên đào tạo trên đại 
học, học viên quốc tế kđc = 1,5 
- Học viên đào tạo vòng 2, 
Học viên các lớp ngắn hạn, bổ 
túc, chuyển loại của các 
chuyên ngành tương ứng trong 
nhà trường kđc = 1,5 
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STT Đối tượng - Danh mục Đơn vị 
tính 

Định 
mức

Hệ số điều chỉnh kđc cho đối 
tượng vận dụng định mức 

3 Học viên đào tạo chỉ huy 
kỹ thuật cấp phân đội 

KWh/ 
học 
viên 
tháng 

28 

- Học viên đào tạo trên đại 
học, học viên quốc tế kđc = 1,5 
- Học viên chuyển cấp đào tạo, 
học viên các lớp ngắn hạn, bổ 
túc hoàn thiện của các chuyên 
ngành tại các học viện nhà 
trường kđc = 1,2 

4 
Học viên đào tạo chuyên 
môn nghiệp vụ cao đẳng, 
trung học 

KWh/ 
học 
viên 
tháng 

15 Học viên quốc tế kđc = 1,5 

5 

- Học viên trường quân 
sự quân khu, quân đoàn 
- Học viên hạ sĩ quan, 
nhân viên chuyên môn 
nghiệp vụ 

KWh/ 
học 
viên 
tháng 

10 

- Học viên các lớp bồi dưỡng, 
tập huấn ngắn hạn trong các 
trường quân sự quân khu, quân 
đoàn kđc = 1,2 
- Học viên các trường quân sự 
địa phương được quy đổi theo 
quỹ thời gian đào tạo kđc = 0,8 

 
Nhóm VI 

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG ĐIỆN NĂNG CHO PHÒNG,  
CHỐNG DỊCH VÀ KHÁM CHỮA BỆNH 

 
1. Điện năng sử dụng cho công tác phòng, chống dịch và khám chữa bệnh bao gồm: 
a) Sử dụng cho các thiết bị hoạt động để thực hiện chẩn đoán, điều trị, nghiên 

cứu khoa học; 
b) Sử dụng cho các thiết bị bảo đảm vô trùng, tiệt khuẩn hoạt động; 
c) Sử dụng cho các thiết bị hoạt động phục vụ cho công tác bảo quản, bảo hành 

và bảo đảm kỹ thuật theo nhiệm vụ, chương trình, nội dung được giao; 
d) Sử dụng cho các thiết bị phục vụ cho công tác pha chế, kiểm nghiệm các loại 

vật tư, sản phẩm y tế hoạt động; 
đ) Sử dụng cho các thiết bị hoạt động để phục vụ nuôi dưỡng bệnh nhân và phục 

vụ sinh hoạt của bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, bệnh xá, cơ sở điều trị; 
e) Các thiết bị hoạt động phục vụ cho công tác phòng, chống dịch và khám 

chữa bệnh theo nhiệm vụ, chương trình, nội dung được giao; 
g) Bảo đảm cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất khác. 
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Định mức sử dụng điện năng cho phòng, chống dịch và khám chữa bệnh là 
mức điện năng (số KWh điện) quy định sử dụng trong một tháng quy về cho một 
giường bệnh (theo các cấp loại) hoặc một loại hình tổ chức ngành Quân y (đội vệ 
sinh phòng dịch) để thực hiện các nội dung công việc tại điểm 1 nêu trên. 

Bảng 4. Định mức sử dụng điện năng cho phòng,  
chống dịch và khám chữa bệnh 

STT Đối tượng - Danh mục Đơn vị tính Định 
mức 

1 Giường bệnh loại 1 - mức 1 KWh/1 giường bệnh/tháng 264 

2 Giường bệnh loại 1 - mức 2 KWh/1 giường bệnh/tháng 220 

3 Giường bệnh loại 1 - mức 3 KWh/1 giường bệnh/tháng 200 

4 Giường bệnh loại 2 - mức 1 KWh/1 giường bệnh/tháng 132 

5 Giường bệnh loại 2 - mức 2 KWh/1 giường bệnh/tháng 110 

6 Giường bệnh loại 2 - mức 3 KWh/1 giường bệnh/tháng 90 

7 Giường bệnh xá sư đoàn KWh/1 giường bệnh/tháng 30 

8 Giường bệnh xá trung đoàn KWh/1 giường bệnh/tháng 20 

9 Đội vệ sinh phòng dịch cấp quân khu KWh/1 đội/tháng 2.500 

10 Đội vệ sinh phòng dịch cấp quân đoàn KWh/1 đội/tháng 2.000 

2. Phạm vi áp dụng: số lượng giường bệnh tại các bệnh viện, bệnh xá trong 
toàn quân theo biên chế. 

 
Nhóm VII 

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG ĐIỆN NĂNG CHO NHIỆM VỤ KHÁC 
 
Định mức sử dụng điện năng cho nhiệm vụ khác là mức sử dụng điện năng 

(KWh điện) quy định sử dụng trong một tháng cho các đối tượng, các công việc 
đặc thù khác không thuộc nhiệm vụ đã nêu trên (an điều dưỡng, hoạt động văn hóa 
nghệ thuật, đối ngoại, công tác thư viện, bảo tàng, nghiên cứu khoa học quân sự; 
điện bơm nước…). 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành thông tư hướng dẫn cụ thể về định mức sử 
dụng điện năng theo từng cấp đơn vị, từng ngành kỹ thuật cho phù hợp./. 
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